PHÁP LÝ CHO NGƯỜI DÂN MIỀN NÚI, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI VÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT
[bookmark: _GoBack]Câu 1: Gia đình tôi là người dân tộc Tày, con tôi năm nay 18 tuổi, bắt đầu xuống thành phố học đại học, tôi đang lo lắng con sẽ bị phân biệt đối xử vì khác biệt so với các bạn? Pháp luật có cấm các hành vi kỳ thị dân tộc không?
Trả lời:
Khoản 2 Điều 5 Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định: “2. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc”.
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Pháp luật Việt Nam quy định các dân tộc đều bình đẳng và nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. 
Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 05/2011/ND-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc,  nghiêm cấm hành vi: “1. Mọi hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử, chia rẽ, phá hoại đoàn kết các dân tộc”.
 Đối với hành vi phân biệt vùng miền thì người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc nặng hơn là truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể: Điều 116, Bộ luật Hình sự 2015 quy định hành vi phá hoại chính sách đoàn kết có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm; cao nhất từ 7 đến 15 năm nếu “gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam”.
Câu 2: Người dân tộc thiểu số có được sử dụng tiếng nói và chữ viết riêng của mình theo quy định của Hiến pháp không?
Trả lời: Khoản 3 Điều 5 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình.” Đồng thời, Điều 42 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Công dân có quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp.” Theo quy định trên, người dân tộc thiểu số có quyền sử dụng ngôn ngữ của dân tộc mình, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh giao tiếp cụ thể.
Điều 13 Nghị định 05/2011/NĐ-CP, chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa trong công tác dân tộc được quy định như sau:
- Hỗ trợ việc sưu tầm, nghiên cứu, bảo vệ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.
- Hỗ trợ việc giữ gìn và phát triển chữ viết của các dân tộc có chữ viết. Các dân tộc thiểu số có trách nhiệm gìn giữ văn hóa truyền thống tốt đẹp, tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình phù hợp với quy định của pháp luật.
- Xây dựng, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; hỗ trợ việc đầu tư, giữ gìn, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa đã được Nhà nước xếp hạng.
- Đồng bào dân tộc thiểu số được ưu đãi, hưởng thụ văn hóa; hỗ trợ xây dựng, khai thác sử dụng có hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
- Bảo tồn, phát huy các lễ hội truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, định kỳ tổ chức ngày hội văn hóa - thể thao dân tộc theo từng khu vực hoặc từng dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 Điều 4 Thông tư 12/2014/TT-BVHTTDL có quy định về việc hỗ trợ việc giữ gìn tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số như sau:
- Hỗ trợ việc nghiên cứu, sưu tầm, khôi phục tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
- Tổ chức các hình thức giao lưu văn hóa, văn nghệ các dân tộc; khuyến khích và tạo điều kiện cho nghệ nhân các dân tộc thể hiện những tiết mục bằng tiếng dân tộc mình; tổ chức thi hát dân ca, kể chuyện, đặt lời mới cho làn điệu dân ca, hát những bài hát mới có lời bằng tiếng dân tộc thiểu số.
- Ưu tiên tổ chức xuất bản sách, báo của ngành bằng tiếng dân tộc thiểu số hoặc bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số; hỗ trợ cấp sách, báo, tạp chí cho thư viện công cộng vùng dân tộc thiểu số.
- Tổ chức sáng tác văn học nghệ thuật bằng ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số, dịch các tác phẩm có nội dung phù hợp từ tiếng Việt sang tiếng dân tộc thiểu số; ưu tiên đầu tư kinh phí cho các sáng tác mới và tổ chức phổ biến bằng tiếng dân tộc thiểu số; khuyến khích việc sáng tác các tác phẩm bằng tiếng mẹ đẻ trong giới văn nghệ sỹ người dân tộc thiểu số.
- Ưu tiên sản xuất phim có thuyết minh hoặc lồng tiếng dân tộc thiểu số, băng hình có lời thuyết minh giới thiệu bằng tiếng dân tộc, băng, đĩa ca nhạc bằng tiếng dân tộc thiểu số.
Dựa vào những quy định trên, có thể thấy Nhà nước ta vẫn đang ưu tiên trong việc hỗ trợ các dân tộc thiểu số giữ gìn và phát triển chữ viết của dân tộc mình.
Câu 3: Tôi nghe nói mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Vậy người dân tộc thiểu số như tôi pháp luật quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 24 Hiến pháp năm 2013 quy định: 
- Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.
- Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.
Cụ thể, quyền tự do này đã được quy định chi tiết tại Điều 6 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 như sau:
- Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào.
- Mỗi người có quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; thực hành lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo; tham gia lễ hội; học tập và thực hành giáo lý, giáo luật tôn giáo.
- Mỗi người có quyền vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo, lớp bồi dưỡng của tổ chức tôn giáo. Người chưa thành niên khi vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.
- Chức sắc, chức việc, nhà tu hành có quyền thực hiện lễ nghi tôn giáo, giảng đạo, truyền đạo tại cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp khác.
- Người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo.
Cụ thể hóa và mở rộng thêm tinh thần của Hiến pháp năm 2013, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (năm 2016) quy định: Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo đảm để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước bảo hộ cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và tài sản hợp pháp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo (Điều 3).
Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Mỗi người có quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; thực hành lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo; học tập và thực hành giáo lý, giáo luật tôn giáo; vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo, lớp bồi dưỡng của tổ chức tôn giáo. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành có quyền thực hiện lễ nghi tôn giáo, giảng đạo, truyền đạo tại cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp khác (các khoản 1, 2, 3, 4, Điều 6).
Người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo (Khoản 5, Điều 6).
Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người bị tạm giữ, tạm giam quy định trong Điều 6 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 được chi tiết hóa trong Điều 4 của Nghị định số 95/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (năm 2023). Theo đó, người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được sử dụng kinh sách xuất bản dưới hình thức sách in, phát hành hợp pháp để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của cá nhân và được bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo bằng lời nói hoặc hành vi của cá nhân theo quy định của pháp luật về nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Như vậy Hiến pháp và pháp luật Việt Nam quy định mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Người dân tộc thiểu số có đầy đủ các quyền tự do tín gưỡng tôn giáo, miễn là không trái đạo đức xã hội, không vi phạm pháp luật.
Câu 4: Quyền cơ bản của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam quy định như thế nào?
Trả lời
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, mỗi công dân đều có quyền xác định dân tộc của mình (Theo Điều 42, Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013) và được hưởng những quyền con người, quyền công dân và quy riêng có (đối với người dân tộc thiểu số) theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Quyền con người (nhân quyền) là những quyền tự nhiên của con người vốn được thừa hưởng và không bị tước bỏ bởi bất cứ ai và bất cứ chính thế nào. 
Quyền công dân là tập hợp những quyền con người được pháp luật của một quốc gia ghi nhận và chỉ những người mang quốc tịch của nước đó mới được hưởng các quyền công dân mà pháp luật nước đó quy định.
Quyền riêng có của người dân tộc thiểu số ở nước ta là quyền chỉ áp dụng đối với người dân tộc thiểu số, thuộc lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, được pháp luật nước ta tôn trọng, ghi nhận và bảo vệ nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền cơ bản của người dân tộc thiểu số và thúc đẩy sự bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển giữa đồng bào các dân tộc thiểu số với đồng bào cả nước.
- Về quyền chính trị, bao gồm quyền bình đẳng trong ứng cử, bầu cử, quyền tham chính, quyền tự do lập hội, hội họp, quyền bình đẳng trước pháp luật... được quy định trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019)...
- Về quyền kinh tế, xã hội, văn hóa, bao gồm quyền về lao động, việc làm, quyền tiếp cận giáo dục, chăm sóc y tế, quyền được bảo đảm an sinh xã hội, quyền tiếp cận và hưởng thụ văn hóa... quy định trong Luật Đất đai năm 2024, Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Việc làm năm 2013, Luật Giáo dục năm 2019, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014)..
Bên cạnh những quy định bảo đảm quyền con người nói chung, còn có những điều luật quy định chính sách cụ thể (như chính sách về đất đai, giáo dục, y tế, vay vốn tạo việc làm, chính sách bảo tồn và phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc ít người...) nhằm bảo đảm quyền và thúc đẩy thực thi quyền cho đồng bào DTTS, phấn đấu cho mục tiêu chung là thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc. Hiện nay, Việt Nam chú trọng chính sách tập trung phát triển chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa một cách toàn diện ở khu vực miền núi (Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc). Ngoài ra, để cụ thể hóa Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; căn cứ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 về Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết này đã xác định một số nhiệm vụ đột phá như: Tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến đồng bào DTTS; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp nhằm phát huy lợi thế, tiềm năng, đặc thù của vùng đồng bào DTTS và miền núi, hướng tới phát triển bền vững và thúc đẩy tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào DTTS trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Về các quyền chung, đồng bào DTTS được đối xử bình đẳng trước pháp luật trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội mà không có sự phân biệt đối xử hay trường hợp ngoại lệ, nhất là đối với quyền tự do đi lại và cư trú, quyền có quốc tịch, quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng. Bên cạnh đó, nhiều quy định pháp luật và chính sách đặc thù của Nhà nước đã tạo điều kiện để đồng bào DTTS tiếp cận các quyền cơ bản đó một cách thuận lợi và đầy đủ hơn nhằm hạn chế sự bất bình đẳng do những điều kiện bất lợi về môi trường sống, chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế - xã hội và khác biệt về văn hóa tạo ra.
Như vậy đối với người đồng bào dân tộc thiểu số ngoài các quyền con người, quyền công dân thì họ còn hưởng thêm quyền riêng có của người dân tộc thiểu số. Về quyền dân sự, bao gồm những quyền cơ bản như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh những gì mà pháp luật không cấm, quyền được thông tin theo luật định, quyền về chỗ ở, quyền tự do cư trú, quyền bình đẳng của các tôn giáo, quyền bất khả xâm phạm về tính mạng... được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014), Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Luật Cư trú năm 2020, Luật Hộ tịch năm 2014, Luật Đầu tư năm 2020, Luật Doanh nghiệp năm 2020...
Câu 5. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân được Hiến pháp năm 2013 và pháp luật liên quan quy định như thế nào?
Trả lời:
Quyền bất khả xâm phạm về thân thể là quyền cơ bản và là quyền quan trọng nhất của con người. Pháp luật Việt Nam cũng đã xây dựng, đưa ra và lồng ghép các điều khoản trong các văn bản pháp luật để bảo vệ cho quyền này như Hiến pháp, Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, ... Theo đó, công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự, nhân phẩm và được đảm bảo về sức khỏe, bảo vệ khỏi bất cứ một hình thức nào có thể xâm hại đến tính mạng, thân thể, danh dự, nhân phẩm.
Khoản 1, Điều 20 Hiến pháp 2013 quy định: “1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm”. 
Đối với Bộ luật dân sự năm 2005: Đi cùng với mục đích của quy định tại Hiến pháp năm 2013, Bộ luật dân sự cũng đưa ra quy định về quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Cụ thể tại Điều 33 Bộ luật dân sự năm 2015 cũng quy định về quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể như sau:
- Thứ nhất, cá nhân có quyền sống, quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, thân thể, quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật
- Thứ hai, khi phát hiện người bị tai nạn, bệnh tật mà tính mạng bị đe dọa thì người phát hiện có trách nhiệm tìm các biện pháp cứu chữa, không được bỏ mặc
- Thứ ba, việc gây mê, phẫu thuật trên cơ thể người, thực hiện thí nghiệm trên cơ thể người thì phải được sự đồng ý của người đó và phải được tổ chức có thẩm quyền thực hiện
- Thứ tư, việc khám nghiệm tử thi chỉ được thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp được pháp luật quy định
Đối với pháp luật hình sự: Để bảo vệ về quyền con người, đặc biệt là quyền bất khả xâm phạm về thân thể, tính mạng, sức khỏe của công dân thì pháp luật Việt Nam cũng đã quy định về biện pháp xử lý đối với những hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng xấu, gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, thân thể của người khác dù nguyên nhân của lỗi là cố ý hay vô ý. Như trong Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017, đã quy định rất đầy đủ, cụ thể về mô tả các hành vi xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, đồng thời quy định các biện pháp xử phạt thích đáng tương ứng với từng hành vi vi phạm đó.
Cụ thể được quy định Chương XIV của Bộ luật Hình sự quy định về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người. Có thể kể đến một số điều như: Điều 123 về Tội giết người; Điều 128 về Tội vô ý làm chết người; Điều 130 về Tội bức tử; Điều 134 về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; Điều 141 về Tội hiếp dâm; ... Tại chương này, các mức khung hình phạt đối với những hành vi gây tổn hại đến tính mạng, sức khỏe của con người đều được quy định. Theo đó, những hành vi cố ý gây thương tích, hành vi xâm hại đến thân thể, tính mạng của người khác đều được liệt kê và được áp dụng biện pháp trừng trị thích đáng tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi nghiêm trọng. Biện pháp được áp dụng từ nhẹ nhất là phạt cảnh cáo, phạt tiền đến phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù có thời hạn đến tù chung thân và nặng nhất là tử hình.
 Pháp luật tố tụng hình sự: Ngoài ra, theo quy định của pháp luật tại Điều 10 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể như sau: Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, việc bắt, tạm giữ, tạm giam người phải theo quy định của Bộ luật này. Đồng thời, nghiêm cấm tra tấn, bức cung, dùng nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, tính mạng, sức khỏe của con người.
Nguyên tắc này bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể trong tố tụng hình sự đặt ra yêu cầu về tính hợp pháp của việc bắt, tạm giữ, tạm giam, những biện pháp đó phải dựa trên cơ sở quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quy định của Điều 10 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 phù hợp với Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 tại Điều 9 nói về quyền được bảo vệ để khỏi bị bắt, giam, giữ tùy tiện. 
Theo quy định tại Điều 10 Bộ luật tố tụng hình sự thì trong quá trình điều tra, lấy lời khai, các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc khi tiến hành hỏi cung bị can, nghiêm cấm mọi hành vi bức cung, mớm cung, dụ cung, nhục hình, tra tấn hoặc bất cứ hình thức nào dẫn đến việc xâm phạm đến sức khỏe, thân thể, tính mạng của người đó. Nguyên tắc này được đặt ra nhằm đảm bảo việc xác định sự thật khách quan của vụ án. Ngoài ra, nguyên tắc này còn được xây dựng trên quy định của pháp luật trong Luật Hiến pháp năm 2013 thể hiện sự tôn trọng, sự bảo đảm một cách tối ưu nhất của pháp luật trước thân thể, sức khỏe, tính mạng của con người trong mọi khía cạnh, mọi hoàn cảnh, mọi lúc và mọi nơi, không căn cứ người đó là ai, giữ thành phần, địa vị nào trong xã hội. 
Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thì trong trường hợp người vi phạm pháp luật có dấu hiệu bỏ trốn, trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật, các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền được phép sử dụng các biện pháp ngăn ngừa đối với các bị can, bị cáo có dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật hoặc cả những người chưa bị khởi tố trách nhiệm hình sự bằng những biện pháp như bắt, tạm giam, tạm giữ. Tuy nhiên, việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp đó được coi là hành vi hạn chế quyền tự do của một cá nhân nên trong quá trình thực hiện, Điều tra viên, Kiểm sát viên và bên Tòa án phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và nguyên tắc của pháp luật.
Như vậy pháp luật Việt Nam quy định cụ thể và chi tiết đối với việc bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. Nghiêm cấm tra tấn, bức cung, dùng nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm than thể, tính mạng, sức khỏe của con người.
Câu 6: Học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cần đáp ứng điều kiện gì để được hưởng chính sách học sinh bán trú?
Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 66/2025/NĐ-CP quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách: “Học sinh bán trú là học sinh đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này, ở lại trường hoặc khu vực gần trường để học tập trong tuần do không thể tự đi đến trường và trở về nhà trong ngày.”
Khoản 2 Điều 4 quy định học sinh bán trú cần đảm bảo một trong các điều kiện sau để được hưởng chính sách học sinh bán trú:
a) Học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông (hoặc điểm trường) thuộc xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, nhà ở xa trường từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học và từ 7 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở, hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn phải qua biển, hồ, sông, suối, qua đèo, núi cao, qua vùng sạt lở đất, đá, thuộc một trong các trường hợp sau:
Bản thân và bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn;
Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều theo quy định của Chính phủ mà bản thân và bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú tại xã khu vực II, khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
b) Học sinh trung học phổ thông đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, nhà ở xa trường từ 10 km trở lên hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn phải qua biển, hồ, sông, suối, qua đèo, núi cao, qua vùng sạt lở đất, đá, thuộc một trong các trường hợp sau:
Người dân tộc thiểu số mà bản thân và bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn;
Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều theo quy định của Chính phủ mà bản thân và bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn;
Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều theo quy định của Chính phủ mà bản thân và bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú tại xã khu vực II, khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Câu 7: Học sinh, học viên bán trú được hưởng chính sách như thế nào?
Trả lời:
Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2025/NĐ-CP quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách. Theo đó, học sinh bán trú, học viên bán trú được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và hỗ trợ gạo.
Học sinh bán trú đáp ứng điều kiện của pháp luật được hưởng mức chính sách là: 
a) Hỗ trợ tiền ăn: Mỗi học sinh, học viên được hỗ trợ mỗi tháng là 936.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học;
b) Hỗ trợ tiền nhà ở: Mỗi học sinh bán trú, học viên bán trú phải tự túc chỗ ở do nhà trường không thể bố trí chỗ ở trong trường hoặc học sinh lớp 1, lớp 2, học sinh khuyết tật có nhu cầu tự túc chỗ ở gần trường để người thân chăm sóc thì mỗi tháng được hỗ trợ 360.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học;
c) Hỗ trợ gạo: Mỗi học sinh, học viên được hỗ trợ mỗi tháng 15 kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng/năm học;
d) Học sinh bán trú lớp 1 là người dân tộc thiểu số có học tiếng Việt trước khi vào học chương trình lớp 1 thì được hưởng thêm 01 tháng hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và hỗ trợ gạo.
- Để hưởng chính học sinh bán trú và học viên bán trú phải đảm bảo một trong các điều kiện sau:
a) Học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông (hoặc điểm trường) thuộc xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, nhà ở xa trường từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học và từ 7 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở, hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn phải qua biển, hồ, sông, suối, qua đèo, núi cao, qua vùng sạt lở đất, đá, thuộc một trong các trường hợp sau:
- Bản thân và bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn;
- Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều theo quy định của Chính phủ mà bản thân và bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú tại xã khu vực II, khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
b) Học sinh trung học phổ thông đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, nhà ở xa trường từ 10 km trở lên hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn phải qua biển, hồ, sông, suối, qua đèo, núi cao, qua vùng sạt lở đất, đá, thuộc một trong các trường hợp sau:
- Người dân tộc thiểu số mà bản thân và bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn;
- Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều theo quy định của Chính phủ mà bản thân và bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn;
- Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều theo quy định của Chính phủ mà bản thân và bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú tại xã khu vực II, khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Như vậy pháp luật hiện nay quy định cụ thể và chi tiết về chính sách đối với học sinh, học viên bán trú.
Câu 8: Pháp luật quy định người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng, địa phương như thế nào thì được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế?
Trả lời:
 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, trong đó:
Tại Điểm c Khoản 2 Điều 1 quy định: Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
- Tại Điểm a Khoản 3 Điều 1 quy định ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT đối với đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP.
- Tại Khoản 3 Điều 3 quy định ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 1 Nghị định này trong thời gian 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày 1/11/2023.
Như vậy, Người dân tộc thiểu số thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người dân tộc thiểu số đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn sẽ được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế. 
Ngoài ra, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã được xác định không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Chính phủ. 
Câu 9: Mức bảo hiểm y tế của người dân tộc thiểu số đủ điều kiện do ngân sách nhà nước đóng là bao nhiêu?
Trả lời: 
Người dân tộc thiểu số thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người dân tộc thiểu số đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế hàng tháng được quy định cụ thể trong Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản có liên quan, Cụ thể:
Theo khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì đối tượng người dân tộc thiểu số nêu trên có mức đóng BHYT hàng tháng là bằng 4,5% mức lương cơ sở.
Mức lương cơ sở hiện nay theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP là 2.340.000 đồng.
Như vậy, mức đóng BHYT hiện nay đối với đối tượng này là 4,5% x 2.340.000 = 105.300 đồng/tháng.
Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, được sửa đổi bởi điểm a khoản 3 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP thì Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT cho đối tượng người dân tộc thiểu số này.
Từ các quy định trên thì có thể thấy là đối với nhóm đối tượng người dân tộc thiểu số này sẽ được Nhà nước hỗ trợ tối thiểu là 70% x 105.300 = 73.710 đồng mức đóng BHYT/tháng.
Phương thức đóng BHYT của nhóm đối tượng người dân tộc thiểu số được Nhà nước hỗ trợ mức đóng 
Phương thức đóng BHYT của nhóm đối tượng này thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, được sửa đổi bởi điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP cụ thể:
- Hằng quý, cơ quan bảo hiểm xã hội tổng hợp số thẻ bảo hiểm y tế đã phát hành và số tiền đóng, hỗ trợ đóng theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, gửi cơ quan tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 9 Điều này;
- Thời điểm để tính số tiền phải đóng đối với các đối tượng được lập danh sách hằng năm, tính tiền đóng từ ngày 01 tháng 01; đối với các đối tượng được bổ sung trong năm, tính tiền đóng từ ngày được xác định tại quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan có thẩm quyền;
- Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế tử vong, mất tích hoặc không còn cư trú tại Việt Nam, số tiền đóng bảo hiểm y tế tính từ thời điểm đóng đến thời điểm ngừng đóng theo danh sách báo giảm đóng của cơ quan có thẩm quyền lập.
Như vậy, Pháp luật hiện hành quy định cụ thể và chi tiết về việc sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã được xác định không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Chính phủ. 
Câu 10: Anh A là người dân tộc thiểu số đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nên được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Khi đi khám bệnh, anh A cần mang theo thẻ bảo hiểm y tế bản cứng không?  
Trả lời: 
Các nhóm đối tượng sau đây được nhà nước đóng bảo hiểm y tế:
1) Nhóm người dân tộc thiểu số được Nhà nước đóng BHYT, theo điểm b khoản 9 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT.
(2) Nhóm người dân tộc thiểu số được Nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT, theo khoản 5 Điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, được bổ sung bởi điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP thì người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là đối được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT.
Như vậy,Anh A là người dân tộc thiểu số đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nên được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Khi khám bệnh, chữa bệnh, anh A cần xuất trình thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, giấy tờ chứng minh nhân thân theo một trong các hình thức sau[footnoteRef:1]: [1:  Khoản 1 Điều 37 Nghị định 188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế] 

a) Căn cước hoặc căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 đã tích hợp thông tin về thẻ bảo hiểm y tế;
b) Thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử hoặc bản giấy. Đối với một số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế[footnoteRef:2] chưa có thông tin về thẻ bảo hiểm y tế tra cứu được trên hệ thống công nghệ thông tin thì phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế bản giấy. Trường hợp sử dụng thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh hoặc mã số bảo hiểm y tế thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ chứng minh thân nhân: căn cước, căn cước công dân, giấy chứng nhận căn cước, hộ chiếu, liên kết với tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 hoặc ứng dụng VssID hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã.  [2:  Điểm a, b, c và d khoản 3 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế] 

Như vậy Anh A có thể dung ứng dụng VssID để tra cứu thông tin, không nhất thiết phải mang bản cứng thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.
Câu 11: Lúa bị thiệt hại do thiên tai được Nhà nước hỗ trợ tiền hay không và thủ tục, trình tự, hò sơ như thế nào?
Trả lời: 
Tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 02/2017/NĐ-CP có quy định về mức hỗ trợ như sau:
- Mức hỗ trợ đối với lúa bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại từ động vật:
+ Sau gieo trồng từ 01 đến 10 ngày: thiệt hại trên 70% diện tích, hỗ trợ 6.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích, hỗ trợ 3.000.000 đồng/ha;
+ Sau gieo trồng từ trên 10 ngày đến 45 ngày: thiệt hại trên 70% diện tích, hỗ trợ 8.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích, hỗ trợ 4.000.000 đồng/ha;
+ Sau gieo trồng trên 45 ngày: thiệt hại trên 70% diện tích, hỗ trợ 10.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích, hỗ trợ 5.000.000 đồng/ha.
- Diện tích mạ:
Thiệt hại trên 70% diện tích, hỗ trợ 30.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích, hỗ trợ 15.000.000 đồng/ha.
Tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 02/2017/NĐ-CP có quy định về hồ sơ xin hỗ trợ như sau:
Trình tự, thủ tục và hồ sơ hỗ trợ
1. Trình tự và cách thức thực hiện:
a) Hỗ trợ thiệt hại đối với dịch bệnh: Khi bị thiệt hại, các hộ sản xuất phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn, tiến hành thống kê, đánh giá thiệt hại, hoàn thiện hồ sơ gửi trực tiếp lên Ủy ban nhân dân cấp xã để giải quyết theo quy định;
b) Hỗ trợ thiệt hại đối với thiên tai: Khi bị thiệt hại, các hộ sản xuất phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn, tiến hành thống kê, đánh giá thiệt hại, hoàn thiện hồ sơ gửi trực tiếp lên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp xã để phối hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp giải quyết theo quy định.
2. Hồ sơ xin hỗ trợ:
a) Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai theo các Mẫu số 1, 2, 3, 4 và 5 tại Phụ lục I ban hành kèm theo; kèm theo Bản kê khai sản xuất ban đầu theo Mẫu số 6 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này hoặc Giấy chứng nhận kiểm dịch (nếu có);
b) Bảng thống kê thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai có xác nhận của thôn, bản, khu dân cư.
Như vậy, hồ sơ xin hỗ trợ thiệt hại lúa do thiên tai bao gồm:
- Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại do thiên tai;
- Bản kê khai sản xuất ban đầu;
- Bảng thống kê thiệt hại do thiên tai có xác nhận của thôn, bản, khu dân cư.
Từ những cơ sở pháp lý nêu trên, Căn cứ vào từng mức độ thiệt hại mà người dân được hỗ trợ tương ứng với phần thiệt hại.
Câu 12: Gia đình tôi có mảnh đất nông nghiệp để trồng lúa, thời gian gần đây không còn sử dụng nữa, để hoang phí. Tôi có dự định xây nhà ở trên mảnh đất này, tuy nhiên con tôi ngăn cản vì cho rằng xây nhà ở trên đất nông nghiệp thì sẽ phải nộp phạt. Điều này có đúng không? 
Trả lời: 
Theo quy định của pháp luật, người sử dụng đất có nghĩa vụ sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân thủ quy định khác của pháp luật có liên quan[footnoteRef:3]. [3:  Khoản 1 Điều 31 Luật Đất đai năm 2024] 

Hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất ở thuộc địa giới hành chính của xã thì hình thức và mức phạt như sau[footnoteRef:4]: [4:  Khoản 3 Điều 8 Nghị định 123/2024/NĐ-CP ngày 4/10/2024 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.] 

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với diện tích đất từ dưới 0,01 héc ta;
- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,01 héc ta đến dưới 0,03 héc ta;
- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,03 héc ta đến dưới 0,05 héc ta;
- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;
- Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,1 héc ta trở lên.
Ngoài ra, phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất[footnoteRef:5], có nghĩa là phải tháo dỡ nhà ở (nếu có) vì sử dụng đất sai mục đích. [5:  Khoản 5 Điều 8 Nghị định 123/2024/NĐ-CP ngày 4/10/2024] 

Câu 13: Gia đình tôi có truyền thống đốt nương làm rẫy để canh tác. Sắp tới tôi muốn đốt một khu đất rừng để làm nông nghiệp. Tôi có được phép tự ý đốt để lấy đất làm nông nghiệp không? 
Trả lời:
Tại Điều 240 BLHS (Bộ luật Hình sự) quy định tội vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy nói chung. Riêng đối với các hành vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy gây cháy rừng thì bao gồm: + Hành vi đốt lửa, sử dụng trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt rừng đặc dụng, phân khu phòng hộ rất xung yếu. + Đốt lửa, sử dụng lửa ở các khu rừng dễ cháy, thảm thực vật khô, nỏ về mùa hanh khô. + Đốt lửa, sử dụng lửa gần kho, bãi gỗ khi có cấp dự báo cháy rừng từ cấp 3 đến cấp 5; + Hành vi đốt lửa để để săn bắn động vật rừng, hạ cây rừng và đốt để lấy than trong rừng, lấy mật ong, lấy phế liệu chiến tranh... + Đốt nương, rẫy, đồng ruộng trái phép trong rừng, ven rừng; + Không đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng khi được phép sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và bảo quản, sử dụng chất cháy trong rừng và ven rừng; các hành vi khác trực tiếp gây ra cháy rừng. Về hậu quả do một trong các hành vi như đã nêu trên gây ra cháy rừng mà tổng diện tích các loại rừng bị cháy thiệt hại trên mức tối đa bị phạt hành chính (ví dụ đối với rừng sản xuất thì diện tích rừng bị cháy là 10.000m2); làm chết 1 người; gây tổn hại cho sức khoẻ của 1 đến 2 người với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31% trở lên; gây tổn hại sứ khoẻ của nhiều người với tỷ lệ thương tật của mỗi người dưới 31% nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả những người này từ 41% đến 100%; gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng thì bị xử lý theo khoản 1 Điều 240 BLHS bị xử phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. Hành vi vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng gây hậu quả nghiêm trọng thì bị xử phạt theo khoản 2 điều 240 BLHS có mức xử phạt từ từ 3 - 5 năm; gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị xử phạt tù từ 7 -12 năm. Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền; bị cấm đảm nhiệm chức vụ, quyền hạn, cấm hành nghề hoặc làm những công việc nhất định từ 1 - 5 năm. Như vậy, pháp luật quy định cụ thể các hành vi vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy gây ra cháy rừng. Hành vi đốt nương rẫy, đồng ruộng trái phép trong rừng gây cháy rừng nếu gây thiệt hại về sức khoẻ cũng như về diện tích rừng như đã nêu trên thì người có hành vi vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 240 BLHS.
Câu 14: Gia đình ông P là người dân tộc thiểu số, sinh sống gần khu rừng bảo vệ cảnh quan ở xã T. Gần đây, khi dọn dẹp rẫy, ông P thấy có nhiều cây gỗ nhỏ và nấm mọc trong khu rừng nên muốn tận dụng đem về dùng làm củi và thuốc nam. Ông P cho rằng đây là rừng cộng đồng, mình có thể lấy mà không cần xin phép ai. Vậy, ông P có được tự ý khai thác gỗ và nấm trong khu rừng bảo vệ cảnh quan không?
Trả lời:
Pháp luật quy định về việc khai thác lâm sản trong khu rừng bảo vệ cảnh quan như sau:
+ Được khai thác tận dụng gỗ, củi, thực vật rừng ngoài gỗ, nấm trong quá trình thực hiện biện pháp lâm sinh để bảo tồn, tôn tạo, khôi phục hệ sinh thái, cảnh quan, văn hóa, lịch sử và trong phạm vi giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
+ Được thu thập mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, nấm, nguồn gen sinh vật theo nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
+  Đối với rừng tín ngưỡng, được khai thác tận thu cây gỗ đã chết, cây gãy đổ, thực vật rừng, nấm, lâm sản ngoài gỗ; khai thác gỗ phục vụ mục đích chung của cộng đồng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Theo đó, Ông P có quyền khai thác gỗ và nấm ở trong khu rừng bảo vệ cảnh quan tuy nhiên việc khai thác phải được cho phép và phê duyệt.
Câu 15: Luật Đất đai 2024 có điều khoản về việc hỗ trợ đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số. Vậy việc hỗ trợ đất cụ thể thế nào?
Trả lời:
Nhà nước có chính sách hỗ trợ đất đai lần đầu cho cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng để bảo đảm ổn định cuộc sống[footnoteRef:6], cụ thể:  [6:  Khoản 2 Điều 16 Luật Đất đai năm 2024] 

+ Giao đất ở trong hạn mức và được miễn, giảm tiền sử dụng đất;
+ Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trong hạn mức giao đất ở và được miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận hoặc được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
+ Giao đất nông nghiệp trong hạn mức không thu tiền sử dụng đất;
+ Cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở để sản xuất, kinh doanh và được miễn, giảm tiền thuê đất;
+ Diện tích giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính cho tổng diện tích đất được Nhà nước giao, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình thực hiện các chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
Đối với cá nhân là người dân tộc thiểu số đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nay không còn đất hoặc thiếu đất so với hạn mức mà thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Nhà nước có chính sách hỗ trợ đất đai như sau[footnoteRef:7]: [7:  Khoản 3 Điều 16 Luật Đất đai năm 2024, khoản 1 Điều 8 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2024. ] 

- Đối với trường hợp không còn đất ở thì được giao đất ở hoặc được chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất khác sang đất ở; người sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Trường hợp thiếu đất ở so với hạn mức giao đất ở thì được chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất khác sang đất ở và được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở;
- Đối với trường hợp không còn đất nông nghiệp hoặc diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng không đủ 50% diện tích đất so với hạn mức giao đất nông nghiệp của địa phương thì được giao tiếp đất nông nghiệp trong hạn mức.
Câu 16: A quen biết người tên B qua mạng xã hội. B nói chuyện rất thân thiết rồi rủ A sang Trung Quốc làm việc nhẹ nhàng, lương cao, vì biết A vừa học xong chưa có việc làm. Tin lời B, A đi theo, nhưng khi sang đến nơi, A mới biết mình bị B bán vào một cơ sở mại dâm. Xin hỏi, hành vi lừa gạt và bán người như của B sẽ bị pháp luật xử lý như thế nào?
Tội mua bán người được quy định tại Điều 150 Bộ luật Hình sự năm 2015 và được sửa đổi, bổ sung tại khoản 27 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2017 . Hành vi phạm tội này có thể bị xử lý như sau:
 1. Bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm đối với người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ đoạn khác thực hiện một trong các hành vi sau đây:
a) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác;
b) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác;
c) Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện hành vi quy định tại điểm a hoặc điểm b nêu trên.
2. Bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây: Có tổ chức; vì động cơ đê hèn; gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, nếu không thuộc trường hợp đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phạm tội đối với từ 02 người đến 05 người; phạm tội 02 lần trở lên.
3. Bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây: Có tính chất chuyên nghiệp; đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; làm nạn nhân chết hoặc tự sát; phạm tội đối với 06 người trở lên; tái phạm nguy hiểm.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Căn cứ vào tính chất và mức độ vi phạm, B sẽ bị xử lý theo các điều khoản tương ứng nêu trên.
Câu 17: Hiện nay, có nhiều trường hợp kẻ xấu lợi dụng các dịch vụ như giới thiệu kết hôn với người nước ngoài, cho nhận con nuôi, đưa người đi lao động/học tập ở nước ngoài hay đi du lịch để lừa bán người. Xin hỏi, pháp luật của Nhà nước có quy định gì để quản lý những cơ sở cung cấp các loại hình dịch vụ này chặt chẽ, không cho kẻ xấu lợi dụng hay không?
Trả lời: 
Các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở hoạt động kinh doanh, dịch vụ việc làm, cho thuê lại lao động, tư vấn du học, đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, kinh doanh hoạt động hỗ trợ kết hôn giữa công dân với người nước ngoài, nuôi con nuôi và các hoạt động kinh doanh, dịch vụ khác dễ bị lợi dụng để mua bán người có trách nhiệm sau đây[footnoteRef:8]: [8:  Điều 17 Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024. ] 

· Cam kết chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người;
· Nắm thông tin về đối tượng được cung cấp dịch vụ và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu để phòng ngừa mua bán người;
· Ký hợp đồng lao động bằng văn bản với người lao động, đăng ký lao động với cơ quan quản lý lao động địa phương để phòng ngừa mua bán người;
· Thực hiện đầy đủ yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong việc thanh tra, kiểm tra về phòng, chống mua bán người đối với hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở;
· Phối hợp, thực hiện đầy đủ yêu cầu khi cơ quan có thẩm quyền sàng lọc dấu hiệu bị mua bán đối với người lao động tại tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở;
· Chủ động phòng ngừa, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền về hành vi có dấu hiệu mua bán người.
Câu 18: Anh X là người dân tộc thiểu số, ở bản làng của anh X, đời ông bà cha mẹ vẫn thường trồng vài luống cây thuốc phiện để làm thuốc chữa bệnh hoặc để làm gia vị trong nhà. Vừa rồi anh X được già làng cho một ít hạt giống cây thuốc phiện để trồng. Anh X băn khoăn rằng trồng cây thuốc phiện có vi phạm pháp luật hay không, nếu có thì có thể bị xử lý như thế nào, kể cả khi chỉ trồng để dùng trong nhà?
Trả lời:
Pháp luật nghiêm cấm hành vi trồng cây có chứa chất ma tuý, hướng dẫn trồng cây có chứa chất ma tuý[footnoteRef:9].Cây có chứa chất ma túy là cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định[footnoteRef:10]. [9:  Khoản 1 Điều 5 Luật Phòng chống ma tuý năm 2021. ]  [10:  Khoản 6 Điều 2 Luật Phòng chống ma tuý năm 2021.] 

Dựa vào các quy định trên, hành vi trồng cây thuốc phiện của anh X với bất kỳ mục đích gì đều là hành vi vi phạm pháp luật. Theo đó, tùy theo hành vi trồng cây thuốc phiện mà anh X sẽ bị xử lý tùy theo mức độ vi phạm như sau:
- Bị phạt tiền từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ đối với hành vi trồng các loại cây thuốc phiện, cây cần sa, cây coca, cây khát và các loại cây khác có chứa chất ma túy[footnoteRef:11]. [11:  Khoản 3 Điều 23 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm các quy định về phòng, chống và kiểm soát ma túy.] 

- Bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Đối với người nước ngoài có hành vi vi phạm có thể bị trục xuất[footnoteRef:12]. [12:  Điểm a, điểm d khoản 8 Điều 23 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021.] 

- Bị xử lý hình sự: Hành vi trồng cây thuốc phiện có thể bị phạt tù từ 06 tháng đến 07 năm tuỳ thuộc vào mức độ vi phạm[footnoteRef:13].  [13:  Điều 247 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung bởi điểm n khoản 1 Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017] 

Câu 19. Em Y, 15 tuổi, người dân tộc Thái, được chị X (chủ quán karaoke) rủ xuống xã làm phục vụ, hứa lương cao. Ban đầu Y chỉ bưng bê, nhưng sau này chị X lại ép Y phải trình diễn khêu gợi thì mới trả lương. Trong trường hợp này, chị X sẽ bị pháp luật xử lý như thế nào?
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 147 Bộ luật Hình sự năm 2015, chị Xphạm tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm, có thể bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm do có hành vi lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi trình diễn khiêu dâm.
Bên cạnh đó, Điều 147 còn quy định các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như sau:
- Bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây: Phạm tội có tổ chức; phạm tội 02 lần trở lên; đối với 02 người trở lên; đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; có mục đích thương mại; gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; tái phạm nguy hiểm.
- Bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây: Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; làm nạn nhân tự sát.
- Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Câu 20. Lây truyền HIV cho người khác có phải hành vi vi phạm pháp luật không, bị xử lý thế nào? 
Trả lời: 
Người phạm tội lây truyền HIV cho người khác phải là người bị nhiễm HIV và biết mình bị nhiễm HIV.
Người nào biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền HIV cho người khác, trừ trường hợp nạn nhân đã biết về tình trạng nhiễm HIV của người bị HIV và tự nguyện quan hệ tình dục, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
+ Đối với 02 người trở lên;
+ Đối với người dưới 18 tuổi, nếu không thuộc trường hợp phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. 
+ Đối với phụ nữ mà biết là có thai;
+ Đối với thầy thuốc hoặc nhân viên y tế trực tiếp chữa bệnh cho mình;
+ Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.
Câu 21: Chị P là người dân tộc Nùng, hiện đang sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì chị P có được trợ giúp pháp lý miễn phí không?
Trả lời:
Hiện nay những diện người sau đây thuộc diện được trợ giúp pháp lý[footnoteRef:14]: [14:  Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017] 

1. Người có công với cách mạng.
2. Người thuộc hộ nghèo.
3. Trẻ em.
4. Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
5. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng, người chấp hành biện pháp xử lý chuyển hướng, phạm nhân. 
6. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.
6a. Nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân của hành vi mua bán người và người dưới 18 tuổi đi cùng theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người. 
7. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính:
a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ;
b) Người nhiễm chất độc da cam;
c) Người cao tuổi;
d) Người khuyết tật;
e) Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình;
h) Người nhiễm HIV.
Có thể thấy rằng chị P có thuộc diện được trợ giúp pháp lý, trong trường hợp có nhu cầu, chị có thể liên hệ với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố nơi cư trú hoặc Chi nhánh của Trung tâm để được giúp đỡ. 
Câu 22. Để được trợ giúp pháp lý thì người dân cần liên hệ với cơ quan, tổ chức nào?
Trả lời:
Căn cứ theo khoản 4 Điều 39 Luật Phòng, chống mua bán người 2011 quy định như sau:
Điều 39. Cơ quan, tổ chức thực hiện việc hỗ trợ nạn nhân
1. Ủy ban nhân dân cấp xã đã tiếp nhận nạn nhân, cơ quan Công an, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển đã giải cứu nạn nhân thực hiện hỗ trợ nhu cầu thiết yếu cho nạn nhân.
2. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện hỗ trợ chi phí đi lại cho nạn nhân trong trường hợp họ tự trở về nơi cư trú.
3. Cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân thực hiện hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ tâm lý, hỗ trợ y tế cho nạn nhân.
4. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý thực hiện trợ giúp pháp lý cho nạn nhân.
5. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân; phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện hỗ trợ y tế, hỗ trợ học văn hóa, học nghề cho nạn nhân.
Hiện nay, danh sách, địa chỉ, số điện thoại liên hệ Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước của các tỉnh/thành phố trên toàn quốc được công bố trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (tại địa chỉ moj.gov.vn); trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam (tgpl.moj.gov.vn); trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương. 
Câu 23: Anh H là người dân tộc Sán Rìu sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Sau khi tham gia buổi truyền thông của cán bộ xã, anh H biết mình đủ điều kiện để được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Anh muốn biết rõ hơn về vấn đề này, anh có thể tìm đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tại địa phương mình sinh sống để được giải thích cụ thể hơn không? 
Trả lời:
Nghị định số 188/2025/NĐ-CP mới được Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 2024. Trong đó, quy định rõ đối tượng, mức đóng, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.
Theo Nghị định số 188/2025/NĐ-CP, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú trên địa bàn các xã nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền.
Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo;
Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã được xác định không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Chính phủ. Thời gian hỗ trợ là 36 tháng kể từ thời điểm xã nơi đối tượng đang sinh sống không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.
Người là nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế. Thời gian hỗ trợ là 1 năm kể từ khi đối tượng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận là nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người.
Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên; người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn, bản; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật; người được tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú theo quy định của Luật Di sản văn hóa.
Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế.
Như vậy, Anh H thuộc diện được nhà nước đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Nghị định và Anh H thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định của nhà nước, anh có vướng mắc về pháp lý cần được giải thích rõ hơn thì anh có thể liên hệ với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tại địa phương sinh sống để được tư vấn pháp luật. 
Câu 24: Anh T là người dân tộc Tày sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Trước đó 1 tháng, anh T đi làm ở xí nghiệp dưới xuôi. Vừa rồi, xí nghiệp tự nhiên cho anh T nghỉ việc mà không có lý do chính đáng, cũng không trả đủ tiền lương, tiền trợ cấp theo đúng quy định. Anh T muốn tìm luật sư để đòi lại quyền lợi cho mình nhưng biết chi phí thuê luật sư rất tốn kém. Anh T nghe nói Nhà nước có dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí nên muốn tìm hiểu thêm về vấn đề này. Trường hợp của anh T có được trợ giúp pháp lý không? Có những quyền gì?
Trả lời:
Theo Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định người được trợ giúp pháp lý bao gồm: 
- Người có công với cách mạng.
- Người thuộc hộ nghèo.
- Trẻ em.
- Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
- Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
- Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.
- Người có khó khăn về tài chính là người thuộc hộ cận nghèo hoặc là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật bao gồm: 
+ Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ;
+ Người nhiễm chất độc da cam;
+ Người cao tuổi;
+ Người khuyết tật;
+ Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự;
+ Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình;
+ Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người;
+ Người nhiễm HIV.
Đồng thời căn cứ theo Điều 8 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 người được trợ giúp pháp lý có quyền:
- Được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác.
- Tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý.
- Được thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý, trình tự, thủ tục trợ giúp pháp lý khi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan nhà nước có liên quan.
- Yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý.
- Lựa chọn một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố; yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý khi người đó thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 25 của Luật này.
- Thay đổi, rút yêu cầu trợ giúp pháp lý.
- Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
- Khiếu nại, tố cáo về trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Như vậy, theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là một trong các đối tượng được trợ giúp pháp lý. Đồng thời, trợ giúp pháp lý được thực hiện trong các lĩnh vực pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại nên trường hợp của anh T là vụ việc thuộc lĩnh vực được trợ giúp pháp lý. Anh có thể liên hệ với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tại tỉnh nơi xảy ra vụ việc hoặc nơi cư trú để được giúp đỡ. 
Câu 25: Nhiều bà con dân tộc thiểu số không có điều kiện để đến trực tiếp Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước hoặc Chi nhánh của Trung tâm. Vậy có cách nào để họ nộp hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý mà không cần phải đến trực tiếp không? thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý gồm những gì?
Trả lời:
Bên cạnh việc nộp trực tiếp hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý tại trụ sở của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người dân có thể gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính; hoặc gửi hồ sơ qua fax, hình thức điện tử.
Căn cứ pháp lý của thủ tục này là Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý.
Về trình tự thực hiện
- Tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật có đủ điều kiện đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của Luật Trợ giúp pháp lý nộp hồ sơ đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý đến Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động.
- Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ, Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ, cấp Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý cho tổ chức đăng ký tham gia đủ điều kiện. Trường hợp từ chối phải thông báo rõ lý do bằng văn bản.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp công bố danh sách tổ chức đăng ký tham gia, người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương. Trường hợp thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý phải có văn bản thông báo để Sở Tư pháp xem xét, cập nhật danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương và thông báo về Bộ Tư pháp.
Về cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Sở Tư pháp tỉnh/thành phố;
- Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính; 
- Nộp hồ sơ qua fax, hình thức điện tử.
Về thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị tham gia trợ giúp pháp lý theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BTP (Mẫu TP-TGPL-01)
- Danh sách luật sư, tư vấn viên pháp luật đủ điều kiện thực hiện trợ giúp pháp lý theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BTP (Mẫu TP-TGPL-02);
- Bản sao thẻ luật sư, thẻ tư vấn viên pháp luật.
Về số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Về thời hạn giải quyết hồ sơ: 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ.
Về đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật có đủ điều kiện đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.
Về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp tỉnh/thành phố.
Về kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.
Về phí, lệ phí: Không.    
  Về yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật có đủ điều kiện đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của Luật Trợ giúp pháp lý. Cụ thể:
- Tổ chức hành nghề luật sư có đủ điều kiện sau: Có lĩnh vực đăng ký hoạt động phù hợp với lĩnh vực trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý; có cơ sở vật chất phù hợp với hoạt động trợ giúp pháp lý; không đang trong thời gian thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật.
- Tổ chức tư vấn pháp luật có đủ điều kiện sau: Có lĩnh vực đăng ký hoạt động phù hợp với lĩnh vực trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý; có cơ sở vật chất phù hợp với hoạt động trợ giúp pháp lý; không đang trong thời gian thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật; và có ít nhất 01 tư vấn viên pháp luật có 02 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật trở lên hoặc 01 luật sư làm việc thường xuyên tại tổ chức. 
Về mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị tham gia trợ giúp pháp lý theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Mẫu TP-TGPL-01);
- Danh sách luật sư, tư vấn viên pháp luật đủ điều kiện thực hiện trợ giúp pháp lý theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Mẫu TP-TGPL-02).
Câu 26: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì Trợ giúp pháp lý là gì? Những loại giấy tờ nào cần phải xuất trình để chứng minh là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý?
Trả lời:
Tại Điều 2 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định: Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật này, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật,
Để chứng minh là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, với mỗi đối tượng có quy định cụ thể như sau:
1. Giấy tờ chứng minh là người có công với cách mạng gồm một trong các giấy tờ sau:
- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền công nhận là người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
- Quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến;
- Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến, Bằng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Bằng Anh hùng, Bằng Có công với nước;
- Quyết định trợ cấp, phụ cấp do cơ quan có thẩm quyền cấp xác định là người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
- Quyết định hoặc giấy chứng nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
- Kỷ niệm chương Tổ quốc ghi công đối với người có công giúp đỡ cách mạng, Giấy chứng nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01- 01-1945, Giấy chứng nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01- 01- 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Chiến thắng.
2. Giấy tờ chứng minh là người thuộc hộ nghèo
Người thuộc hộ nghèo khi yêu cầu trợ giúp pháp lý cần xuất trình: Giấy chứng nhận hộ nghèo. Giấy chứng nhận hộ nghèo được cấp cho các hộ gia đình làm căn cứ để xác định những người có tên trong Giấy được thụ hưởng các chính sách dành cho hộ nghèo trong đó có chính sách về trợ giúp pháp lý.
3. Giấy tờ chứng minh là trẻ em (là người dưới 16 tuổi) gồm một trong các giấy tờ sau:
- Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu;
- Văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em;
- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc xử phạt vi phạm hành chính xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em.
4. Giấy tờ chứng minh là người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, gồm một trong các giấy tờ sau đây:
- Giấy tờ hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp xác định người có tên trong giấy tờ đó là người dân tộc thiểu số và nơi cư trú của người đó. Ví dụ: Sổ hộ khẩu; Sổ tạm trú; Chứng minh nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu; Giấy khai sinh .vv.
- Văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là người dân tộc thiểu số và nơi cư trú của người đó. Văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng có thể là Quyết định tạm giam, tạm giữ; Quyết định Điều tra; Quyết định truy tố; Quyết định khởi tố bị can; Quyết định khởi tố vụ án; Quyết định đưa vụ án ra xét xử; Bản án sơ thẩm…
5. Giấy tờ chứng minh là người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
6. Giấy tờ chứng minh là người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo
Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo khi yêu cầu trợ giúp pháp lý cần xuất trình 02 loại giấy tờ chứng minh đủ 02 yếu tố: là người thuộc cận nghèo và là người bị buộc tội.
- Căn cứ chứng minh thuộc hộ cận nghèo là Giấy chứng nhận hộ cận nghèo,
- Văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là người bị buộc tội. 
7. Giấy tờ chứng minh người có khó khăn về tài chính (là người thuộc hộ cận nghèo hoặc là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật)
Người có khó khăn về tài chính (người thuộc hộ cận nghèo hoặc là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật) khi yêu cầu trợ giúp pháp lý cần xuất trình các giấy tờ, bao gồm:
- Giấy chứng nhận hộ cận nghèo hoặc quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc quyết định tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội;
- Một trong các loại giấy tờ tương ứng với các đối tượng sau đây:
+ Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ: Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về trợ cấp ưu đãi, trợ cấp tiền tuất đối với cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ hoặc Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ, Bằng tổ quốc ghi công có tên liệt sỹ kèm theo giấy tờ chứng minh mối quan hệ thân nhân với liệt sỹ.
+ Người nhiễm chất độc da cam: Quyết định về việc trợ cấp ưu đãi đối với con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học hoặc Giấy chứng nhận bệnh tật, dị dạng, dị tật do nhiễm chất độc hóa học.
+  Người cao tuổi: Giấy tờ hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp xác định người có tên trong giấy là người từ đủ 60 tuổi trở lên.
+  Người khuyết tật Giấy chứng nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp.
+ Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự:              Văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là bị hại và từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
+  Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình: Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về việc khám và điều trị thương tích do hành vi bạo lực gia đình gây ra; Quyết định cấm người gây bạo lực gia đình tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia đình; Quyết định xử lý vi phạm hành chính với người có hành vi bạo lực gia đình.
- Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người.
 Giấy tờ, tài liệu chứng nhận nạn nhân gồm: Giấy xác nhận của cơ quan Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Giấy xác nhận của cơ quan giải cứu của Cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển; Giấy xác nhận của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; Giấy tờ, tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp đã được cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc Bộ Ngoại giao Việt Nam hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh người đó là nạn nhân.
-  Người nhiễm HIV: Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền cấp xác định là người nhiễm HIV.
         8. Các loại giấy tờ hợp pháp khác do cơ quan có thẩm quyền cấp xác định được người thuộc diện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật trợ giúp pháp lý.
Câu 27: Ông A thuộc hộ nghèo có phải là đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí không?
Trả lời:
Theo Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định người được trợ giúp pháp lý bao gồm các đối tượng sau đây:
- Người có công với cách mạng.
- Người thuộc hộ nghèo.
- Trẻ em.
- Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
- Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
- Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.
- Người có khó khăn về tài chính là người thuộc hộ cận nghèo hoặc là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật bao gồm: 
+ Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ;
+ Người nhiễm chất độc da cam;
+ Người cao tuổi;
+ Người khuyết tật;
+ Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự;
+ Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình;
+ Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người;
+ Người nhiễm HIV.
	Như vậy, Ông A nằm trong diện hộ nghèo nên ông là đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí. 
Câu 28: Gia đình chị Hà chỉ có 03 mẹ con, hai con của chị Hà đang học cấp 03 nhưng khi đề xuất hộ nghèo trong thôn thì gia đình chị bị loại. Chị Hà hỏi tiêu chí để xác định hộ nghèo là gì?
	Trả lời: 
Theo Nghị định số 30/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2021/NĐ-CP 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025 chuẩn hộ nghèo được quy định: 
	+ Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.
	+ Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.
	Như vậy, để xác định gia đình chị Hà có thuộc hộ nghèo hay không cần phải các định thu nhập bình quân đầu người/tháng trong gia đình chị theo như 2 tiêu chí đã nêu trên. Nếu gia đình chị ở khu vực nông thôn mà thu nhập bình quân của cả gia đình dưới 1.500.000 đồng/tháng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên hoặc nếu gia đình chị Hà ở khu vực thành thị mà thu nhập bình quân của cả gia đình dưới 2.000.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên thì gia đình chị Hà được xác định là hộ nghèo.
	Câu 29: Người thuộc hộ nghèo có được hưởng quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí khi giải quyết việc thừa kế không?	
	Trả lời: 
Có. Theo quy định tại điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý quy định: Người được trợ giúp pháp lý gồm: 1. Người có công với cách mạng. 2. Người thuộc hộ nghèo. 3. Trẻ em. 4. Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 5. Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. 6. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo. 7. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính: a) Cha để, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; b) Người nhiễm chất độc da cam; c) Người cao tuổi; d) Người khuyết tật; đ) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự; e) Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình; g) Nạn nhân của hành vì mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người; h) Người nhiễm HIV.
Tại Điều 27. Lĩnh vực, hình thức trợ giúp pháp lý 
1. Trợ giúp pháp lý được thực hiện trong các lĩnh vực pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh, thương mại. 
2. Các hình thức trợ giúp pháp lý bao gồm: 
a) Tham gia tố tụng; 
b) Tư vấn pháp luật; 
c) Đại diện ngoài tố tụng.
Như vậy, tại khoản 2 Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý 2017, người thuộc hộ nghèo là đối tượng được Nhà nước trợ giúp pháp lý miễn phí và tại khoản 1 Điều 27 Luật Trợ giúp pháp lý 2017, trợ giúp pháp lý được thực hiện trong các lĩnh vực pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh, thương mại. 
	Từ những cơ sở nêu trên, người thuộc hộ nghèo được hưởng quyền trợ giúp pháp lý miễn phí khi giải quyết việc thừa kế.
	Câu 30: Trợ giúp pháp lý sẽ hỗ trợ người thuộc hộ nghèo những gì trong vụ việc thừa kế?
	Trả lời: 
Sau khi vụ việc thừa kế được thụ lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh/nhà nước sẽ cử Trợ giúp viên pháp lý hoặc Luật sư ký hợp đồng trợ giúp pháp lý với Trung tâm tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, soạn thảo văn bản hoặc đại diện ngoài tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý.
Câu 31: Người thuộc hộ nghèo cần chuẩn bị giấy tờ gì để được trợ giúp pháp lý trong vụ việc thừa kế?
	Trả lời: 
Theo Điều 29 Luật trợ giúp pháp lý năm 2017, người thuộc hộ nghèo phải chuẩn bị những giấy tờ sau đây để được trợ giúp pháp lý miễn phí: 
(i) Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý; 
(ii) Giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý; 
(iii) Các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý.
	Theo Thông tư 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 và Thông tư 10/2023/TT‑BTP hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý thì giấy tờ chứng minh người thuộc diện được trợ giúp pháp lý đối với người thuộc hộ nghèo là giấy chứng nhận hộ nghèo.
	Như vậy, để được trợ giúp pháp lý miễn phí người thuộc hộ nghèo cần chuẩn bị các giấy tờ sau đây:
	(i)  Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.
	(ii) Giấy chứng nhận hộ nghèo.
	(iii) Giấy tờ liên quan đến vụ việc thừa kế bao gồm: Các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc (ví dụ: Di chúc, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,...).
	(iv) Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý: Người có yêu cầu trợ giúp pháp lý phải có đơn yêu cầu theo mẫu do Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước cung cấp. Trong đơn cần nêu rõ thông tin cá nhân, lý do yêu cầu trợ giúp pháp lý, tóm tắt nội dung vụ việc và các yêu cầu cụ thể.	
	Câu 32: Người thuộc hộ nghèo có phải trả tiền khi được trợ giúp không?
	Trả lời: 
Người thuộc hộ nghèo không phải trả tiền khi được trợ giúp. Theo Luật Trợ giúp pháp lý 2017, người thuộc hộ nghèo được trợ giúp pháp lý và trợ giúp viên pháp lý sẽ thực hiện tất cả các lĩnh vực pháp luật như hình sự, dân sự, hành chính… (trừ lĩnh vực kinh doanh, thương mại). Khi có vướng mắc, tranh chấp pháp luật, người thuộc hộ nghèo được trợ giúp pháp lý miễn phí bằng các hình thức tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng.
Người nghèo có thể tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý. Khi yêu cầu trợ giúp pháp lý cho người thuộc hộ nghèo, người yêu cầu phải nộp hồ sơ cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý gồm: đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý; giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý; các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý.
Giấy tờ chứng minh người thuộc hộ nghèo là giấy chứng nhận hộ nghèo. Hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý của người thuộc hộ nghèo có thể được nộp trực tiếp tại trụ sở tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi hồ sơ qua fax, hình thức điện tử.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, người được trợ giúp pháp lý được hưởng dịch vụ pháp lý hoàn toàn miễn phí, không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc bất kỳ chi phí nào cho tổ chức hoặc người thực hiện trợ giúp pháp lý.
	Câu 33: Trợ giúp pháp lý có giúp người thuộc hộ nghèo làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại Uỷ ban nhân dân hoặc Văn phòng công chứng không?
	Trả lời: 
Trợ giúp pháp lý có thẩm quyền trợ giúp cho người thuộc hộ nghèo làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại Uỷ ban nhân dân hoặc Văn phòng công chứng. Khi nhận được yêu cầu trợ giúp pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh /thành phố sẽ tiếp nhận hồ sơ, thụ lý vụ việc và cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia, Trợ giúp viên pháp lý có thể giúp người thuộc hộ nghèo soạn hồ sơ khai nhận di sản, tư vấn thủ tục tại Uỷ ban nhân dân/phòng công chứng, hoặc hỗ trợ giải quyết nếu có tranh chấp.
	Câu 34: Cách thức nào để liên hệ nào để được trợ giúp pháp lý miễn phí liên quan đến vụ việc về thừa kế?
	Trả lời:
 Khi có nhu cầu được trợ giúp pháp lý về các vấn đề liên quan đến việc thừa kế, người thuộc hộ nghèo có thể liên hệ đến một trong các địa chỉ sau:
- Đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi họ cư trú để được giải thích quyền được trợ giúp pháp lý và giới thiệu đến Trung tâm.
- Đến Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước và các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác tại địa phương để được giúp đỡ.
- Gọi đến số điện thoại đường dây nóng: 024.6273.9631
	- Hoặc truy cập Trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam (https://tgpl.moj.gov.vn/) 
	- Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh, thành phố nơi người thuộc hộ nghèo cư trú.
Câu 35: Ông Dũng, bà An là hộ gia đình thuộc hộ nghèo, bà An là vợ thứ 2 của ông Dũng (vợ cả ông đã chết từ lâu), ông Dũng chết để lại di chúc là ngôi nhà ông đang ở cho bà An. Người con cả của ông Dũng là anh Thắng cho rằng bà An là vợ thứ 2 của ông Dũng nên di chúc để lại là không hợp lệ, anh Thắng làm khó dễ khiến bà An không thể đi khai nhận thừa kế được, trong trường hợp này bà An muốn trợ giúp pháp lý được không và bà muốn giữ bí mật về vụ việc này được không vì bà không muốn hàng xóm bàn tán?
	Trả lời: 
	Theo quy định của khoản 2 Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 thì người thuộc hộ nghèo được trợ giúp pháp lý miễn phí, trong trường hợp này bà An, ông Dũng là gia đình thuộc hộ nghèo, do đó, bà An được trợ giúp pháp lý miễn phí.
	Theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Luật Trợ giúp pháp lý 2017, người được trợ giúp pháp lý có quyền yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý. Điều này có nghĩa toàn bộ nội dung trao đổi, hồ sơ, chứng cứ và các thông tin cá nhân liên quan đến bà An sẽ được Trợ giúp viên pháp lý và tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý giữ bí mật tuyệt đối theo quy định của pháp luật. Việc bảo đảm quyền riêng tư và bảo mật thông tin cho người được trợ giúp pháp lý tạo niềm tin và khuyến khích họ chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý khi cần thiết. Việc tuân thủ nghiêm túc quy định về giữ bí mật thông tin là một yếu tố quan trọng để bảo đảm hiệu quả và uy tín của hoạt động trợ giúp pháp lý, góp phần vào việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý.
	Câu 36: Việc được trợ giúp pháp lý có làm chậm quá trình khai nhận thừa kế không?
	Trả lời: 
Việc được trợ giúp pháp lý không làm chậm quá trình khai nhận thừa kế, mà ngược lại, có thể giúp quá trình này diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ hơn. Trợ giúp viên pháp lý sẽ giải thích cho người thuộc hộ nghèo về quy trình, thủ tục, chuẩn bị hồ sơ chính xác, giải quyết các tranh chấp (nếu có) và đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người thuộc hộ nghèo trong quá trình khai nhận di sản thừa kế.
	Câu 37: Nếu thửa đất để lại chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì trợ giúp pháp lý có hỗ trợ được không?
	Trả lời: 
Trợ giúp pháp lý là dịch vụ công được cung cấp miễn phí cho các đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.
	Trong trường hợp này thửa đất để lại chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Trợ giúp viên pháp lý có thể hỗ trợ:
	- Tư vấn pháp luật: Trợ giúp viên pháp lý có thể tư vấn, giải thích các quy định pháp luật liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	- Hướng dẫn thủ tục: Trợ giúp viên pháp lý có thể hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục cần thiết để làm sổ đỏ, bao gồm chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, theo dõi quá trình giải quyết,.
	- Đại diện ngoài tố tụng: Trong trường hợp cần thiết, Trợ giúp viên pháp lý có thể đại diện người dân thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp sổ đỏ, như làm việc với cơ quan nhà nước, nộp hồ sơ,.
	- Bảo vệ quyền lợi: Nếu có tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất, Trợ giúp viên pháp lý có thể hỗ trợ người dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình thông qua tư vấn, đại diện hoặc tham gia tố tụng.
	Câu 38: Người thuộc hộ nghèo có thể yêu cầu trợ giúp pháp lý cho cả những vấn đề phát sinh sau khi đã nhận di sản không?
	Trả lời: 
Người thuộc hộ nghèo có quyền yêu cầu trợ giúp pháp lý cho cả những vấn đề phát sinh sau khi đã nhận di sản. Nếu sau khi nhận di sản mà phát sinh khiếu kiện, tranh chấp hoặc thủ tục pháp lý liên quan, người thuộc hộ nghèo vẫn có thể tiếp tục được trợ giúp pháp lý.
	Câu 39: Chị Kha, 37 tuổi, là người thuộc hộ nghèo, bố mẹ chị mất để lại di chúc viết tay là ngôi nhà 40m2 cho chị, nhưng em trai chị là anh Khôi lại đứng ra tranh chấp, anh Khôi cho rằng anh cũng có công trong việc xây dựng ngôi nhà này nên anh cũng phải được hưởng phẩn. Anh Khôi có khởi kiện ra Toà án nhân dân để Toà giải quyết, phân chia di sản thừa kế. Chị Kha thuộc hộ nghèo nên chị được Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh cử Trợ giúp viên pháp lý hỗ trợ. Trong quá trình làm việc với Trợ giúp viên pháp lý, chị Kha nhận thấy rằng Trợ giúp viên pháp lý này lại là bạn học cùng cấp 3 với anh Khôi em trai chị. Lo ngại về tính khách quan, sợ ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, trong trường hợp này chị Kha có quyền yêu cầu thay đổi Trợ giúp viên pháp lý không?
	Trả lời: 
Có. Theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, người được trợ giúp pháp lý có quyền yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý nếu có lý do chính đáng. 
	Trong trường hợp này, nếu chị Kha phát hiện Trợ giúp viên pháp lý được cử để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình có mối quan hệ quen biết với nguyên đơn là em trai chị, làm dấy nên nỗi lo ngại về tính khách quan, minh bạch, thì chị Kha có quyền đề nghị Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh xem xét, thay đổi Trợ giúp viên pháp lý khác phù hợp hơn, bảo đảm quyền lợi của mình không bị ảnh hưởng.
	Câu 40: Ông Hòa là người thuộc hộ nghèo sống ở tỉnh Phú Thọ. Sau khi người em trai qua đời, ông Hòa xảy ra tranh chấp quyền thừa kế mảnh đất cha mẹ ông để lại với các cháu trong gia đình. Trong trường hợp này, ông Hòa có được Nhà nước trợ giúp pháp lý miễn phí không?
	Trả lời:
 Có. Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý 2017, người thuộc hộ nghèo là đối tượng được Nhà nước trợ giúp pháp lý miễn phí. Cụ thể, trong trường hợp này, ông Hoà là người thuộc hộ nghèo, ông Hoà có quyền làm Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý, sau đó nộp về Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Thọ hoặc nơi có tài sản thừa kế đang tranh chấp. Trung tâm sẽ tiếp nhận, thụ lý hồ sơ và phân công Trợ giúp viên pháp lý hoặc Luật sư ký hợp đồng tham gia trợ giúp pháp lý với Trung tâm để tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Hoà trong suốt quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án.
Tất cả chi phí cho việc tư vấn, soạn thảo hồ sơ, tham gia tố tụng hoặc đại diện trước cơ quan tiến hành tố tụng đều được miễn phí, không làm phát sinh bất kỳ gánh nặng tài chính nào cho ông Hoà khi được trợ giúp pháp lý.
Câu 41: Bà Nguyễn Thị Hương là người thuộc hộ nghèo (bà được Uỷ ban nhân dân phường cấp giấy chứng nhận hộ nghèo) sinh sống tại phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Sau khi chồng bà là ông Trần Văn Bình qua đời, để lại một căn nhà và mảnh đất 100m², bà Hương và 2 người con của mình tiến hành làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một người cháu gọi ông Bình bằng bác ruột đã đứng ra tranh chấp, cho rằng mình có quyền thừa kế vì từng chăm sóc ông Bình lúc cuối đời. Trong trường hợp này bà Hương có được tự mình làm đơn yêu cầu TGPL không? Nếu bà Hương ko tự làm được thì ai có thể làm đơn thay bà Hương?
	Trả lời: 
Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, người thuộc diện được trợ giúp pháp lý có quyền tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý.
Trong trường hợp này, bà Hương có thể tự mình làm đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý gửi đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hà Nội hoặc thông qua người thân (các con, các cháu,…) hoặc người đại diện hợp pháp làm đơn. Sau khi gửi đơn đến Trung tâm, Trung tâm sẽ cử trợ giúp viên pháp lý hoặc Luật sư ký hợp đồng với Trung tâm để tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Hương trong suốt quá trình tố tụng.
Quy định này vừa khẳng định quyền chủ động của người được trợ giúp pháp lý, vừa thể hiện tinh thần nhân đạo và công bằng, đảm bảo mọi người, đặc biệt là những người thuộc hộ nghèo đều có cơ hội được tiếp cận công lý. Việc mở rộng các kênh yêu cầu trợ giúp pháp lý giúp người thuộc hộ nghèo như bà Hương có thể tiếp cận dịch vụ pháp lý một cách dễ dàng hơn, từ đó bảo vệ tốt hơn các quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình tố tụng.
	Câu 42: Ông Bùi Văn Sáu, là người thuộc hộ nghèo đang sinh sống tại phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hoá. Năm 2024, vợ ông là bà Vũ Thị Mây qua đời, để lại thửa đất 50m2 đứng tên bà Mây, bà Mây qua đời không để lại di chúc. Sau khi bà Mây mất, ông Sáu muốn làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo pháp luật để có thể đứng tên và ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, ông Sáu không biết bắt đầu từ đâu, trường hợp này ông Sáu có được yêu cầu trợ giúp pháp lý không?
	Trả lời: 
Ông Bùi Văn Sáu thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí vì ông được Uỷ ban nhân dân phường Chương Mỹ cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo (theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg và Nghị định 07/2021/NĐ-CP), ông là một trong các đối tượng trợ giúp pháp lý miễn phí được quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý 2017.
Trường hợp này ông Sáu có thể tự mình hoặc thông qua người thân gửi đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa. Sau đó, Trung tâm sẽ tiếp nhận và tư vấn cho ông các vấn đề liên quan đến khai nhận di sản thừa kế mà không thu bất kỳ khoản phí nào.
[bookmark: _Toc203662875][bookmark: _Toc203750020]Câu 43: Người thuộc hộ nghèo có quyền gì khi được trợ giúp pháp lý miễn phí?
	Trả lời: 
Theo Điều 8 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, người thuộc hộ nghèo có quyền:
	- Được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, không phải trả bất kỳ lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác
	Khi đủ điều kiện là người được trợ giúp pháp lý thì người thuộc hộ nghèo có quyền yêu cầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý  sẽ trợ giúp cho họ theo tất cả các hình thức: tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình mà không phải trả bất kỳ khoản tiền hay lợi ích nào khác. 
	- Tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý
+ Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 đã cho phép người có quyền yêu cầu trợ giúp pháp lý thay cho đối tượng được trợ giúp pháp lý rất đa dạng nhằm tạo thuận lợi cho người được trợ giúp pháp lý, nhất là trong trường hợp họ là người bị buộc tội, bị mất năng lực hành vi dân sự, người khuyết tật, người già yếu, trẻ em...mà không thể tự mình thực hiện được quyền yêu cầu TGPL thì họ có thể thông qua người thân thích, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý.
		+ Người thân thích của người được trợ giúp pháp lý được xác định  căn cứ theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 4 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, bố nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, cụ nội, cụ ngoại, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột.
	 	- Yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý
Khi tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý, người được trợ giúp pháp lý có quyền yêu cầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý giữ bí mật về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý. 
	- Được lựa chọn tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý
+ Người được trợ giúp pháp lý có quyền: “lựa chọn một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố”. Số lượng tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý được lựa chọn là một tổ chức nhưng không giới hạn số lượng người thực hiện trợ giúp pháp lý được lựa chọn. Căn cứ vào tính chất vụ việc, điều kiện nguồn nhân lực của tổ chức, lãnh đạo tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý quyết định phân công người thực hiện trợ giúp pháp lý phù hợp.
  + Người được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu có thể nhờ Trung tâm trợ giúp pháp lý chủ động cử người thực hiện trợ giúp pháp lý giúp đỡ họ. Trong trường hợp người được trợ giúp pháp lý lựa chọn người thực hiện vụ việc cho mình (trợ giúp viên pháp lý hoặc luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý) thì tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý phải tôn trọng quyền này. 
	- Thay đổi, rút yêu cầu trợ giúp pháp lý
 Người được trợ giúp pháp lý có quyền thay đổi, rút yêu cầu trợ giúp pháp lý vào bất cứ thời điểm nào trong quá trình thực hiện vụ việc. Việc quy định này nhằm thể hiện sự tôn trọng ý chí của người được trợ giúp pháp lý. Trong trường hợp người được trợ giúp pháp lý muốn thay đổi hoặc rút yêu cầu trợ giúp pháp lý thì làm đơn nêu rõ yêu cầu thay đổi hoặc rút yêu cầu trợ giúp pháp lý gửi tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý. Khi người được trợ giúp pháp lý rút yêu cầu trợ giúp pháp lý thì vụ việc trợ giúp pháp ký không được tiếp tục thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 37 Luật trợ giúp pháp lý năm 2017.	
	- Khiếu nại về trợ giúp pháp lý theo quy định 
[bookmark: _Toc199085719]Theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 quy định người được trợ giúp pháp lý có quyền khiếu nại đối với các hành vi sau của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý khi có căn cứ cho rằng hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình, ví dụ: (1) Từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý không đúng quy định; (2) Không thực hiện trợ giúp pháp lý; (3) Thực hiện trợ giúp pháp lý không đúng pháp luật; (4) Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý không đúng pháp luật. Người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm giải quyết khiếu nại đối với các hành vi trên trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại. 
[bookmark: _Toc203662876][bookmark: _Toc203750021]Câu 44. Người thuộc hộ nghèo có nghĩa vụ gì khi được trợ giúp pháp lý miến phí? 
Trả lời: 
Theo Điều 9 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, người thuộc hộ nghèo có nghĩa vụ:
- Cung cấp giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý
Để được được trợ giúp pháp lý, thì người  yêu cầu trợ giúp pháp lý có nghĩa vụ cung cấp giấy tờ chứng minh mình thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý (đã nêu ở mục trên).
Trường hợp, người yêu cầu chưa thể cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định (Giấy chứng nhận hộ ngèo, hồ sơ vụ việc thừa kế) nhưng cần thực hiện trợ giúp pháp lý ngay do vụ việc sắp hết thời hiệu khởi kiện, sắp đến ngày xét xử, cơ quan tiến hành tố tụng chuyển yêu cầu trợ giúp pháp lý cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc để tránh gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý thì tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý vẫn tiếp nhận và thụ lý vụ việc và hướng dẫn người yêu cầu bổ sung các giấy tờ, tài liệu cần thiết.
- Hợp tác, cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, tài liệu, chứng cứ
Trong quá trình thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, việc cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý rất quan trọng, ảnh hưởng lớn đến kết quả giải quyết vụ việc. Việc cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ đầy đủ, kịp thời của người được trợ giúp pháp lý là cơ sở để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người thuộc hộ nghèo.
- Tôn trọng tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý 
Câu 45: Ông Mười, 67 tuổi, là người thuộc hộ nghèo, có tranh chấp quyền sử dụng đất là 200m2 đất rừng do cha mẹ ông qua đời để lại cho 2 anh em ông. Em trai ông là ông Chín muốn chiếm đoạt toàn bộ số tài sản này do ông Chín đang trồng cây và xây một ngôi nhà 60m2 trên mảnh đất này.
Ông Mười tìm đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh để thực hiện yêu cầu trợ giúp pháp lý. Trung tâm đã cử Trợ giúp viên pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho ông Mười. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, ông Mười phát hiện Trợ giúp viên pháp lý này thiếu khách quan, hay tiết lộ thông tin vụ việc cho người khác, thậm chí xử lý hồ sơ chậm trễ, khiến ông Mười cảm thấy không hài lòng. Trong trường hợp này, ông Mười có quyền khiếu nại hoặc tố cáo về hoạt động trợ giúp pháp lý không?
	Trả lời:
 Có. Theo quy định tại khoản 8 Điều 8 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, người được trợ giúp pháp lý có quyền khiếu nại hoặc tố cáo về hoạt động trợ giúp pháp lý nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm hoặc không bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho mình.
Trường hợp này, nếu ông Mười nhận thấy Trợ giúp viên pháp lý này thiếu khách quan, hay tiết lộ thông tin vụ việc cho người khác, thậm chí xử lý hồ sơ chậm trễ gây ảnh hưởng đến quyền lợi, ông Mười hoàn toàn có quyền làm đơn khiếu nại trực tiếp đến Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nơi đã phân công vụ việc. Đồng thời, ông Mười có thể làm đơn tố cáo đến cơ quan quản lý cấp trên hoặc cơ quan có thẩm quyền khác nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm.
	Câu 46: Trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý, nếu chị Cúc cố tình che dấu, cung cấp thông tin sai sự thật hoặc không đầy đủ về vụ việc khai nhận thừa kế thì có bị coi là vi phạm nghĩa vụ không?
Trả lời: Có. Theo khoản 2 Điều 9 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý là phải hợp tác, cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, tài liệu, chứng cứ đó. Trường hợp chị Cúc cố tình che giấu thông tin quan trọng hoặc cung cấp thông tin sai sự thật về vụ việc khai nhận thừa kế thì điều này sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình Trợ giúp viên pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị.
Hành vi che dấu thông tin hoặc khai không trung thực bị coi là vi phạm nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý, có thể dẫn đến việc Trung tâm trợ giúp pháp lý từ chối hoặc xem xét dừng trợ giúp pháp lý cho chị Cúc.
Câu 47: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì người cao tuổi có dược ưu tiên khi đi khám chữa bệnh không?
Trả lời: Có, Tại  điều 12. Của Luật người cao tuổi  năm 2009 quy định:
1. Việc ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh cho người cao tuổi được thực hiện như sau:
a) Người từ đủ 80 tuổi trở lên được ưu tiên khám trước người bệnh khác trừ bệnh nhân cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng;
b) Bố trí giường nằm phù hợp khi điều trị nội trú.
2. Các bệnh viện, trừ bệnh viện chuyên khoa nhi, có trách nhiệm sau đây:
a) Tổ chức khoa lão khoa hoặc dành một số giường để điều trị người bệnh là người cao tuổi;
b) Phục hồi sức khoẻ cho người bệnh là người cao tuổi sau các đợt điều trị cấp tính tại bệnh viện và hướng dẫn tiếp tục điều trị, chăm sóc tại gia đình;
c) Kết hợp các phương pháp điều trị y học cổ truyền với y học hiện đại, hướng dẫn các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc ở tuyến y tế cơ sở đối với người bệnh là người cao tuổi.
3. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân khám bệnh, chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi.
Như vậy người cao tuổi sẽ được ưu tiên khi đi khám chữa bệnh.
Câu 48: Ông A năm nay 82 tuổi, ông đang nuôi 1 người con trai bị ảnh hưởng chất độc màu da cam và  thuộc diện hộ nghèo tại xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Vậy ông A có thuộc diện hưởng bảo trợ xã hội của nhà nước không?
Trả lời: Theo quy định tại điều 17 của Luật người cao tuổi năm 2009 quy định về Đối tượng được hưởng chính sách bảo trợ xã hội, cụ thể:
1. Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng những người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng.  
2. Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trợ cấp xã hội hằng tháng.
Như vậy ông A hoàn toàn đủ điều kiện được hưởng bảo trợ xã hội theo quy định
Câu 49: Người thực hiện trợ giúp pháp lý là ai?
Người thực hiện trợ giúp pháp lý bao gồm:
- Trợ giúp viên pháp lý;
- Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo phân công của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý;
- Tư vấn viên pháp luật có 02 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật trở lên làm việc tại tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý;
- Cộng tác viên trợ giúp pháp lý.
Trong số những người thực hiện trợ giúp pháp lý nêu trên thì chỉ Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư được thực hiện trợ giúp pháp lý với tư cách là người bào chữa cho người bị buộc tội; người bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự hoặc người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ, việc dân sự; người khởi kiện hoặc người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án hành chính, lao động. 
Câu 50.  Anh Q hiện đang sinh sống và công tác tại thành phố Hải Phòng. Vì có một vài vấn đề vướng mắc về pháp luật nên Anh Q muốn nhờ đến sự trợ giúp của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố. Anh Q muốn hỏi trợ giúp pháp lý được thực hiện trong phạm vi và lĩnh vực pháp luật nào?
Trả lời: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện trợ giúp pháp lý thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Người được trợ giúp pháp lý đang cư trú tại địa phương;
- Vụ việc trợ giúp pháp lý xảy ra tại địa phương;
- Vụ việc trợ giúp pháp lý do cơ quan có thẩm quyền về trợ giúp pháp lý ở Trung ương yêu cầu.
Về lĩnh vực trợ giúp pháp lý thì trợ giúp pháp lý được thực hiện trong các lĩnh vực pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh, thương mại.
Câu 51.  Bà An đang có thắc mắc về hưởng chế độ chất độc da cam nên muốn nhờ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố tư vấn. Bà hỏi, việc tư vấn pháp luật sẽ được tiến hành thế nào?
Trả lời: Tư vấn pháp luật của người thực hiện trợ giúp pháp lý được tiến hành như sau:
- Người thực hiện trợ giúp pháp lý tư vấn pháp luật cho người được trợ giúp pháp lý bằng việc hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật; hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.
- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thụ lý vụ việc hoặc nhận đủ các giấy tờ, tài liệu cần bổ sung, người thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm nghiên cứu và trả lời bằng văn bản cho người được trợ giúp pháp lý; đối với vụ việc phức tạp hoặc cần có thời gian để xác minh thì có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với người được trợ giúp pháp lý.
Câu 52. Bà Loan và ông xã đều là công chức. Năm nay cả hai cô chú cùng về hưu theo quy định của Nhà nước. Chồng bà Loan được Chi hội người cao tuổi ở địa phương mời gia nhập Hội, còn Bà Loan thì không được mời. Khi hỏi lý do, các bác trong Chi hội nói bà chưa “đủ tuổi” là người cao tuổi, nhưng nếu bà muốn tham gia thì Chi hội sẵn sàng kết nạp. Bà Loan băn khoăn không rõ pháp luật hiện hành quy định bao nhiêu tuổi thì được coi là người cao tuổi? và có quyền và nghĩa vụ gì?
Trả lời: Tại điều 2, Luật người cao tuổi quy định: người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.
Trong trường hợp của cô Lan, hai vợ chồng là công chức, cùng về hưu theo quy định của Nhà nước, như vậy ông xã 60 tuổi và bà Loan 55 tuổi. Theo quy định của Luật người cao tuổi, chồng bà đủ tuổi là người cao tuổi, còn bà Loan thì chưa. Tuy nhiên, Điều lệ Hội người cao tuổi Việt Nam quy định đối với người từ đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi nếu tự nguyện tham gia Hội thì cũng được công nhận là hội viên.
Người cao tuổi  có các quyền và nghĩa vụ sau (Điều 3 Luật Người cao tuổi):
- Về quyền:
+ Được bảo đảm các nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khoẻ;
+ Quyết định sống chung với con, cháu hoặc sống riêng theo ý muốn;
+ Được ưu tiên khi sử dụng các dịch vụ theo quy định của Luật người cao tuổi và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
+ Được tạo điều kiện tham gia hoạt động văn hoá, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch và nghỉ ngơi;
+ Được tạo điều kiện làm việc phù hợp với sức khoẻ, nghề nghiệp và các điều kiện khác để phát huy vai trò người cao tuổi;
+ Được miễn các khoản đóng góp cho các hoạt động xã hội, trừ trường hợp tự nguyện đóng góp;
+ Được ưu tiên nhận tiền, hiện vật cứu trợ, chăm sóc sức khỏe và chỗ ở nhằm khắc phục khó khăn ban đầu khi gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc rủi ro bất khả kháng khác;
+ Được tham gia Hội người cao tuổi Việt Nam theo quy định của Điều lệ Hội;
+ Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
- Về nghĩa vụ:
+ Nêu gương sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống mẫu mực; giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; gương mẫu chấp hành và vận động gia đình, cộng đồng chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
+ Truyền đạt kinh nghiệm quý cho thế hệ sau;
+ Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Câu 53. Hiện nay do ảnh hưởng mạnh của nền kinh tế thị trường, sự đô thị hóa đang ngày càng cuốn người lao động trẻ vào vòng xoáy kiếm tiền, thường xuyên đi làm ăn xa nhà nên có một thực tế là một bộ phận người cao tuổi phải sống cô độc, không được con cháu chăm lo, phụng dưỡng. Vậy trách nhiệm phụng dưỡng người cao tuổi được pháp luật quy định như thế nào?
Trả lời:
Phụng dưỡng người cao tuổi là chăm sóc đời sống tinh thần, vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khoẻ và các nhu cầu về vui chơi, giải trí, thông tin, giao tiếp, học tập của người cao tuổi.
Chăm sóc, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ không chỉ là đạo lý truyền thống của dân tộc ta mà còn là trách nhiệm, bổn phận và quyền của người con, người cháu được pháp luật quy định. Điều 10 Luật người cao tuổi xác định cụ thể người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng người cao tuổi thực hiện theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Theo đó, gia đình người cao tuổi có trách nhiệm chủ yếu trong việc phụng dưỡng người cao tuổi. Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng người cao tuổi là con, cháu của người cao tuổi và những người khác có nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. 
Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng người cao tuổi tùy theo hoàn cảnh cụ thể phải sắp xếp nơi ở phù hợp với điều kiện sức khoẻ, tâm lý của người cao tuổi; chu cấp về kinh tế; thanh toán chi phí điều trị và chăm sóc y tế, động viên khi người cao tuổi ốm đau; mai táng khi người cao tuổi chết; đồng thời phải cùng nhau hợp tác trong việc phụng dưỡng người cao tuổi.
Trong trường hợp người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng không có điều kiện trực tiếp chăm sóc người cao tuổi thì uỷ nhiệm cho cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, nhưng phải được người cao tuổi đồng ý. Việc ủy nhiệm chăm sóc người cao tuổi được thực hiện dưới hình thức hợp đồng dịch vụ giữa người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng với cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ. Cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ được uỷ nhiệm chăm sóc người cao tuổi có trách nhiệm thực hiện đầy đủ cam kết theo hợp đồng dịch vụ với người uỷ nhiệm. Người cao tuổi có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng thay đổi cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ được uỷ nhiệm chăm sóc mình.
Nhà nước cũng khuyến khích tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng trên tham gia phụng dưỡng người cao tuổi.
Câu 54.  Cho tôi hỏi pháp luật quy định như thế nào về việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ?
Trả lời:
Xuất phát từ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi cũng như khả năng đáp ứng của các cơ sở y tế hiện nay, Luật người cao tuổi đưa ra quy định về ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh cho người cao tuổi, cụ thể:
- Người từ đủ 80 tuổi trở lên được ưu tiên khám trước người bệnh khác, trừ bệnh nhân cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng;
- Bố trí giường nằm phù hợp khi điều trị nội trú.
Để thực hiện tốt việc khám bệnh, chữa bệnh cho người cao tuổi, Luật người cao tuổi quy định các bệnh viện, trừ bệnh viện chuyên khoa nhi, có trách nhiệm sau đây:
- Tổ chức khoa lão khoa hoặc dành một số giường để điều trị người bệnh là người cao tuổi;
- Phục hồi sức khoẻ cho người bệnh là người cao tuổi sau các đợt điều trị cấp tính tại bệnh viện và hướng dẫn tiếp tục điều trị, chăm sóc tại gia đình;
- Kết hợp các phương pháp điều trị y học cổ truyền với y học hiện đại, hướng dẫn các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc ở tuyến y tế cơ sở đối với người bệnh là người cao tuổi.
Về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú, Điều 13 Luật người cao tuổi quy định về việc giao cho trạm y tế xã, phường, thị trấn chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi như hướng dẫn người cao tuổi kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc sức khoẻ; khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với chuyên môn cho người cao tuổi; phối hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên tổ chức kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho người cao tuổi; cử cán bộ y tế đến khám bệnh, chữa bệnh tại nơi cư trú đối với người cao tuổi cô đơn bị bệnh nặng không thể đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm hỗ trợ việc đưa người bệnh tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo đề nghị của trạm y tế xã, phường, thị trấn.
Câu 55. Chị Lan Anh bị khuyết tật ở tay do tai nạn lao động. Chị được cán bộ của Trạm y tế định kỳ đến hướng dẫn phương pháp phòng bệnh, tự chăm sóc sức khỏe, đồng thời được tham gia chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng ở địa phương. Chị muốn tìm hiểu kỹ hơn về chính sách của Nhà nước trong việc tạo điều kiện cho người khuyết tật được tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe?
Trả lời:
Để tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe người khuyết tật, Luật người khuyết tật quy định cụ thể việc chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật như sau:
Việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người khuyết tật tại nơi cư trú được giao cho trạm y tế cấp xã, theo đó, trạm y tế có trách nhiệm triển khai các hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức phổ thông về chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật; hướng dẫn người khuyết tật phương pháp phòng bệnh, tự chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng; lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe người khuyết tật; khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với phạm vi chuyên môn cho người khuyết tật.
Người khuyết tật được hưởng chính sách bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Người khuyết tật là người mắc bệnh tâm thần ở trạng thái kích động, trầm cảm, có ý tưởng, hành vi tự sát hoặc gây nguy hiểm cho người khác được hỗ trợ sinh hoạt phí, chi phí đi lại và chi phí điều trị trong thời gian điều trị bắt buộc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện biện pháp khám bệnh, chữa bệnh phù hợp cho người khuyết tật; uu tiên khám bệnh, chữa bệnh cho người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng, trẻ em khuyết tật, người cao tuổi khuyết tật, phụ nữ khuyết tật có thai theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; tư vấn biện pháp phòng ngừa và phát hiện sớm khuyết tật; xác định khuyết tật bẩm sinh đối với trẻ em sơ sinh để kịp thời có biện pháp điều trị và chỉnh hình, phục hồi chức năng phù hợp; thực hiện cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ khám bệnh, chữa bệnh chưa bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật.
Để phục hồi chức năng cho người khuyết tật, Nhà nước quan tâm bảo đảm việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật đối với cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng công lập; đồng thời còn quy định các điều kiện bảo đảm cho người khuyết tật phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức và cá nhân tổ chức hoặc tham gia thực hiện hoạt động phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

Câu 56. Bà Quỳnh năm nay hơn 73 tuổi, thuộc hộ gia đình nghèo lại không có người thân thích. Tuy đã già yếu, nhưng hàng ngày bà vẫn phải ra chợ để mưu sinh. Bà Quỳnh đang thắc mắc và muốn biết các chính sách của nhà nước đối với người cao tuổi thuộc hộ nghèo?
Trả lời:
Bên cạnh những chính sách và các hoạt động cụ thể chăm sóc về vật chất và tinh thần cho người cao tuổi, Nhà nước ta còn đặt ra chính sách bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi (được quy định từ Điều 17 đến Điều 20 Luật Người cao tuổi), cụ thể:
Người cao tuổi được hưởng chính sách bảo trợ xã hội bao gồm:
- Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng.
- Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc trường hợp nêu trên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng.
Chính sách bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi được quy định cụ thể như sau:
- Người cao tuổi thuộc đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng bảo hiểm y tế, được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và hỗ trợ chi phí mai táng khi chết.
- Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, có nguyện vọng và được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội thì được hưởng các chế độ sau đây:
+ Trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng;
+ Cấp tư trang, vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày;
+ Được hưởng bảo hiểm y tế;
+ Cấp thuốc chữa bệnh thông thường;
+ Cấp dụng cụ, phương tiện hỗ trợ phục hồi chức năng;
+ Mai táng khi chết.
Người cao tuổi thuộc diện trên nếu có người nhận chăm sóc tại cộng đồng thì được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng bằng mức nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, được hưởng bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí mai táng khi chết.
Như vậy, bà Quỳnh thuộc đối tượng được hưởng chính sách bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi của Nhà nước.
Câu 57. Anh An hỏi: Tôi được biết vào năm 2010, Nhà nước đã ban hành Luật người khuyết tật, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để những người khuyết tật như tôi hòa nhập cộng đồng. Anh An muốn biết cụ thể các chính sách về giáo dục dạy nghề và việc làm hiện nay? 
Trả lời:
 Người khuyết tật luôn được Đảng, Nhà nước và xã hội chăm sóc và giúp đỡ. Luật người khuyết tật được Quốc hội thông qua năm 2010 đã quy định các chính sách liên quan đến người khuyết tật trong đó có lĩnh vực giáo dục, dạy nghề và việc làm. Cụ thể như sau:
- Trong lĩnh vực giáo dục
Nhà nước tạo điều kiện để người khuyết tật được học tập phù hợp với nhu cầu và khả năng. Người khuyết tật được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với độ tuổi quy định đối với giáo dục phổ thông; được ưu tiên trong tuyển sinh; được miễn, giảm một số môn học hoặc nội dung và hoạt động giáo dục mà khả năng của cá nhân không thể đáp ứng; được miễn, giảm học phí, chi phí đào tạo, các khoản đóng góp khác; được xét cấp học bổng, hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập. Người khuyết tật được cung cấp phương tiện, tài liệu hỗ trợ học tập dành riêng trong trường hợp cần thiết; người khuyết tật nghe, nói được học bằng ngôn ngữ ký hiệu; người khuyết tật nhìn được học bằng chữ nổi Braille theo chuẩn quốc gia. 
- Trong lĩnh vực dạy nghề và việc làm
Nhà nước bảo đảm cho người khuyết tật các điều kiện, cơ hội thuận lợi trong việc học nghề, có việc làm, góp phần bảo đảm cuộc sống. Theo đó, Nhà nước bảo đảm để người khuyết tật được tư vấn học nghề miễn phí, lựa chọn và học nghề theo khả năng, năng lực bình đẳng như những người khác; tạo điều kiện để người khuyết tật phục hồi chức năng lao động, được tư vấn việc làm miễn phí, có việc làm và làm việc phù hợp với sức khỏe và đặc điểm của người khuyết tật.
Người khuyết tật tự tạo việc làm hoặc hộ gia đình tạo việc làm cho người khuyết tật được vay vốn với lãi suất ưu đãi để sản xuất kinh doanh từ Ngân hàng Chính sách xã hội; được hướng dẫn về sản xuất, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.
Luật người khuyết tật cũng quy định cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không được từ chối tuyển dụng người khuyết tật có đủ tiêu chuẩn tuyển dụng vào làm việc hoặc đặt ra tiêu chuẩn tuyển dụng trái quy định của pháp luật nhằm hạn chế cơ hội làm việc của người khuyết tật.
Câu 58. trong giai đoạn hiện nay, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách miễn giảm dịch vụ xã hội dành cho người khuyết tật, trong đó có dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí, du lịch và giao thông. Anh Trung muốn biết các mức miễn, giảm cụ thể?
Trả lời:
 Theo Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật thì người khuyết tật được miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí, du lịch và giao thông công cộng như sau:
- Người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn và người khuyết tật nặng được giảm tối thiểu là 50% giá vé, giá dịch vụ khi trực tiếp sử dụng dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch tại các cơ sở văn hóa, thể thao như: bảo tàng, di tích văn hóa - lịch sử, thư viện và triển lãm; nhà hát, rạp chiếu phim; các cơ sở thể thao khi diễn ra các hoạt động thể dục, thể thao trong nước; các cơ sở văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch khác.
- Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng được miễn giá vé, giá dịch vụ khi tham gia giao thông bằng xe buýt. Bên cạnh đó, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng được giảm giá vé, giá dịch vụ khi tham gia giao thông trên các tuyến vận tải nội địa bằng các phương tiện sau: giảm tối thiểu 15% đối với máy bay; giảm tối thiểu 25% đối với tàu hỏa, tàu điện, tàu thủy, xe ô tô vận tải khách theo tuyến cố định.
Để được miễn, giảm giá vé và giá dịch vụ, người khuyết tật cần xuất trình Giấy xác nhận khuyết tật. Phía các đơn vị tham gia vận tải công cộng có trách nhiệm bố trí thiết bị, công cụ và nhân viên để trợ giúp hành khách là người khuyết tật lên, xuống phương tiện. Phương án trợ giúp phải được thông báo tại các nhà ga, bến đón, trả khách những nơi dễ thấy.     
Câu 59. Anh Minh muốn hỏi: việc tạo điều kiện cho người khuyết tật được tiếp cận và sử dụng công trình công cộng được quy định như thế nào?
Trả lời:
Nhằm tạo điều kiện bảo đảm để người khuyết tật tiếp cận và sử dụng công trình công cộng, Luật người khuyết tật quy định việc phê duyệt thiết kế, xây dựng, nghiệm thu công trình xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp nhà chung cư, trụ sở làm việc và công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội phải tuân thủ hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng để bảo đảm người khuyết tật tiếp cận. Quy định này còn tạo bước đột phá mới trong việc xóa bỏ rào cản về vật chất, xã hội đối với người khuyết tật, bảo đảm quyền bình đẳng của người khuyết tật trong tham gia các hoạt động xã hội để họ có điều kiện hòa nhập cộng đồng.
Đối với nhà chung cư, trụ sở làm việc và công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng, công trình hạ tầng xã hội được xây dựng trước đây chưa bảo đảm các điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật phải được cải tạo, nâng cấp để bảo đảm điều kiện tiếp cận theo lộ trình sau:
- Đến ngày 01 tháng 01 năm 2020, các công trình công cộng sau đây phải bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật:
+ Trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước;
+ Nhà ga, bến xe, bến tàu;
+ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
+ Cơ sở giáo dục, dạy nghề;
+ Công trình văn hóa, thể dục, thể thao.
- Đến ngày 01 tháng 01 năm 2025, tất cả nhà chung cư, trụ sở làm việc, công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng, công trình hạ tầng xã hội không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này phải bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật.
Hiện nay, Bộ xây dựng đã ban hành bộ Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng các công trình đảm bảo người khuyết tật sử dụng như Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng; Tiêu chuẩn về Nhà và công trình, đường và hè phố, nhà ở đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng.
Câu 60. Gia đình anh Tuấn là hộ nghèo. Vợ chồng anh hay nói với nhau chỉ mong cả nhà mạnh khỏe, vì nếu ốm đau thì cũng không có tiền mà đi bệnh viện. Vừa rồi anh nghe cán bộ xã phổ biến là Nhà nước có chế độ hỗ trợ người nghèo trong việc khám, chữa bệnh. Anh không rõ gia đình anh có thuộc diện được hưởng chế độ đó không? Anh đang cần tư vấn theo quy định pháp luật hiện hành?
Trả lời:
Ngày 15/10/2002, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo, theo đó, các cơ sở khám, chữa bệnh Nhà nước từ trạm y tế xã đến bệnh viện và viện có giường bệnh tuyến Trung ương thực hiện chế độ khám, chữa bệnh cho người nghèo.
Đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ khám, chữa bệnh theo Quyết định trên gồm:
- Người thuộc hộ nghèo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn hộ nghèo (Hiện nay thực hiện theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015).
- Đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.
- Người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật và người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước.
- Người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí.
Như vậy, nếu gia đình anh Tuấn thuộc diện hộ nghèo theo chuẩn nghèo hiện hành thì gia đình anh thuộc đối tượng được hưởng chế độ khám, chữa bệnh cho người nghèo. Chế độ hỗ trợ cụ thể như sau:\
- Hỗ trợ tiền ăn khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên với mức tối thiểu 3% mức lương tối thiểu chung/người bệnh/ngày.
- Hỗ trợ tiền đi lại từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà và chuyển bệnh viện khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên, các trường hợp cấp cứu, tử vong hoặc bệnh quá nặng và người nhà có nguyện vọng đưa về nhà nhưng không được bảo hiểm y tế hỗ trợ.
- Hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với phần người bệnh phải đồng chi trả từ 100.000 đồng trở lên.
Câu 61. Gia đình bà Mận không có nghề nghiệp ổn định, ruộng vườn cũng không có nên quanh năm đi làm thuê kiếm sống. Các chị ở Chi hội phụ nữ khuyên Bà Mận nên vay vốn ưu đãi dành cho người nghèo để đầu tư vào chăn nuôi, như thế mới có điều kiện cải thiện cuộc sống. Nghe vậy, Bà Mận rất mừng. Bà muốn biết cụ thể chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người nghèo như thế nào?
Trả lời:
Tín dụng đối với người nghèo là việc sử dụng các nguồn lực tài chính do Nhà nước huy động để cho người nghèo vay ưu đãi phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống; góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo, ổn định xã hội.
Người vay là hộ nghèo phải có địa chỉ cư trú hợp pháp và phải có trong danh sách hộ nghèo được Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định theo chuẩn nghèo do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo từng thời kỳ, được Tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét, lập thành danh sách có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Vốn vay được sử dụng vào các việc sau:
- Mua sắm vật tư, thiết bị; giống cây trồng, vật nuôi; thanh toán các dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh
-  Góp vốn thực hiện các dự án hợp tác sản xuất, kinh doanh được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Giải quyết một phần nhu cầu thiết yếu về nhà ở, điện thắp sáng, nước sạch và học tập.
Hộ nghèo khi vay vốn không phải thế chấp tài sản và được miễn lệ phí làm thủ tục hành chính trong việc vay vốn. Người vay phải sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay và phải trả nợ đúng hạn cả gốc và lãi.
Ngân hàng Chính sách xã hội là ngân hàng thực hiện cho vay ưu đãi đối với người nghèo.
Câu 62. Gia đình bà Bình hiện sinh sống tại một xã miền núi. Qua phương tiện thông tin đại chúng bà được biết Nhà nước có chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn. Bà mong muốn được biết cụ thể chính sách đó như thế nào?  
Trả lời:
Để thực hiện thành công công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam, Nhà nước ta đã và đang thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, trong đó có chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo Quyết định trên thì đối tượng hỗ trợ là người dân thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Nhà nước thuộc vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.
Mục tiêu của chính sách trên là nhằm hỗ trợ đời sống của người dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở vùng khó khăn; đồng thời, hỗ trợ người dân nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và từng bước tiếp cận với sản xuất hàng hóa, thông qua hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng cao.
Phương thức hỗ trợ là hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo bằng tiền hoặc hiện vật.  Hỗ trợ bằng tiền mặt để các đối tượng thụ hưởng chính sách chủ động mua sắm nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất và đời sống phù hợp với thực tế của từng hộ; hỗ trợ bằng hiện vật cho sản xuất và đời sống của các hộ nghèo; có thể lựa chọn trong danh mục sau: giống cây trồng; giống vật nuôi; thuốc thú y; muối iốt.
Định mức kinh phí hỗ trợ như sau:
- Đối với người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực II, xã biên giới, xã bãi ngang, hải đảo vùng khó khăn là 80.000 đồng/người/năm.
- Đối với người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực III vùng khó khăn là 100.000 đồng/người/năm.
Căn cứ danh sách người nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã vùng khó khăn lập, xác nhận, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hình thức hỗ trợ và danh mục hỗ trợ cho phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế của địa phương.
Câu 63. Nhà bác Minh và nhà bà Oanh đang tranh chấp về quyền sử dụng lối đi chung. Có người quen khuyên bác nên nhờ luật sư tư vấn nhưng bác nghĩ mời luật sư chắc là tốn kém trong khi kinh tế gia đình cũng không dư dả gì; người khác lại  nói bác nên nhờ Trung tâm trợ giúp pháp lý của tỉnh giúp đỡ vì bác là thương binh thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí. Bác băn khoăn không rõ trợ giúp pháp lý là gì ? Bác có thuộc diện được hưởng trợ giúp và việc tranh chấp của nhà bác có được giúp đỡ giải quyết không?
Trả lời:
Trợ giúp pháp lý là một trong những chính sách xã hội thể hiện trách nhiệm của Nhà nước đối với công dân, đặc biệt là những người nghèo, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh đặc biệt nhằm tạo cơ hội và điều kiện cho người được trợ giúp pháp lý bình đẳng trong việc tiếp cận với các dịch vụ pháp lý. Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp, giúp họ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, góp phần phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật, thể hiện tính ưu việt của pháp luật và của chế độ ta.
Theo quy định tại Luật Trợ giúp pháp lý (Điều 10) và Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý (Điều 2) thì người được trợ giúp pháp lý bao gồm:
- Người nghèo theo chuẩn nghèo do Nhà nước quy định;
- Người có công với cách mạng (trong đó có thương binh);
- Người già từ đủ 60 tuổi trở lên sống độc thân hoặc không có nơi nương tựa;
- Người khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật;
- Trẻ em (người dưới 16 tuổi) không nơi nương tựa;
- Người dân tộc thiểu số thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
- Các đối tượng khác được trợ giúp pháp lý theo quy định tại điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Theo quy định tại Điều 5 Luật Trợ giúp pháp lý thì vụ việc trợ giúp pháp lý phải liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý và không thuộc lĩnh vực kinh doanh, thương mại.
Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì bác Minh thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí và việc tranh chấp lối đi chung của nhà bác Minh là vụ việc được trợ giúp pháp lý.
Câu 64. Sau khi biết mình thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý, bác Toàn muốn hỏi rõ hơn mình phải làm những thủ tục gì để được trợ giúp pháp lý?
Trả lời:
Theo quy định tại Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi  hành, khi có nhu cầu, người thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý thực hiện các thủ tục sau:
- Nộp đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý (đơn theo mẫu do tổ chức trợ giúp pháp lý cung cấp hoặc tự viết đơn có chữ ký hoặc điểm chỉ).
Trong trường hợp người được trợ giúp pháp lý không thể tự mình viết đơn yêu cầu thì người thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm ghi các nội dung vào mẫu đơn, để họ tự đọc hoặc đọc lại cho họ nghe và yêu cầu họ ký tên hoặc điểm chỉ. Nếu người có yêu cầu trợ giúp không đến được mà có người đại diện, người giám hộ đến thay thì người đại diện, người giám hộ ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn. Người đến thay phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân của mình hoặc giấy uỷ quyền có ký xác nhận của người có yêu cầu. Người nộp đơn thay ghi rõ họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ cư trú và ký tên vào Sổ theo dõi, tổng hợp vụ việc trợ giúp pháp lý.
Đơn được nộp trực tiếp tại trụ sở hoặc địa điểm làm việc của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý) hoặc nộp trực tiếp cho người thực hiện trợ giúp pháp lý (trong trường hợp thực hiện trợ giúp pháp lý bên ngoài trụ sở) hoặc được gửi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý qua thư tín hoặc bằng các hình thức khác.
- Nộp giấy tờ chứng minh là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý (trong trường hợp của bác Nam thì nộp Giấy chứng nhận thương binh).
-  Cung cấp các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc.
Người có yêu cầu phải cung cấp các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý (nếu có). Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý chỉ nhận đơn và bản sao (không cần chứng thực) các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý để lưu trữ trong hồ sơ vụ việc và không hoàn trả lại. Trong trường hợp cần thiết, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý đề nghị người có yêu cầu cung cấp bản chính để đối chiếu. Người có yêu cầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý. 
Câu 65: Anh Hùng là người miền núi cần trợ giúp pháp lý, tuy nhiên anh muốn biết: Chỉ được thực hiện việc trợ giúp pháp lý tại trụ sở của đơn vịcó đúng không?
Trả lời 
Căn cứ Khoản 1 Điều 28 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định về nội dung trên như sau:
Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý bố trí nơi tiếp người được trợ giúp pháp lý tại trụ sở của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc tại địa điểm khác ngoài trụ sở của tổ chức bảo đảm điều kiện để việc trình bày yêu cầu được dễ dàng, thuận lợi.
Như vậy, việc trợ giúp pháp lý không nhất thiết phải thực hiện tại trụ sở mà có thể tổ chức tại địa điểm khác ngoài trụ sở của tổ chức bảo đảm điều kiện để việc trình bày yêu cầu được dễ dàng, thuận lợi.


